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LỜI NÓI ĐẦU

        Nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại Học Duy Tân. Thư viện xin giới thiệu một tập hợp các bài trích báo – tạp chí được chọn lọc bao gồm các chủ đề, lĩnh vực mà đông đảo bạn đọc yêu cầu như: Tin học, các vấn đề về dạy và học, về ngôn ngữ, môi trường, về vấn đề lạm phát và chống lạm phát ở Việt Nam hiện nay, tài chính, ngân hàng, kế toán, quản trị kinh doanh, xây dựng, kiến trúc, du lịch, văn học, điện tử - viễn thông … 

        Tài liệu được giới thiệu trong cuốn thư mục lần này là những bài trích từ các báo và tạp chí tiếng Việt, xuất bản trong năm 2013 có lưu trữ và phục vụ tại Thư Viện Trường Đại Học Duy Tân.

        Các lĩnh vực, chủ đề được sắp xếp theo trật tự hệ thống phân loại DDC. Trong từng chủ đề, tài liệu được sắp xếp theo vần chữ cái tên tài liệu và kèm theo phần định từ khóa để bạn đọc có thể tiện tra cứu và tìm tin trên phần mềm quản lý thư viện.

Mọi yêu cầu về đề tài cần bổ sung hoặc mở rộng, về bản sao toàn văn tài liệu gốc và những ý kiến đóng góp khác, xin vui lòng gửi về:

Phòng nghiệp vụ - Thư viện Trường Đại Học Duy Tân

K7/25 Quang Trung – TP Đà Nẵng

Email: thuvienduytan@gmail.com

Xin trân trọng cảm ơn.
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CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. An toàn thông tin cho cổng và trang tin điện tử/ ThS. Ngô Quang Huy// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 12 .- Tr. 37-41.

Nội dung: Trình bày về tình hình an toàn thông tin ở Việt Nam, 6 biện pháp cơ bản bảo đảm an toàn thông tin cổng/trang tin điện tử. Một số giải pháp và công nghệ bảo vệ.

Từ khóa: An toàn thông tin, cổng điện tử, trang tin điện tử

2. Bài học kinh nghiệm quốc tế và giải pháp phát triển công nghiệp công nghệ thông tin tại Việt Nam/ ThS. Tô Hồng Nam// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 12 .- Tr. 15-19.

Nội dung: Giới thiệu các bài học kinh nghiệm quốc tế và đề xuất giải pháp cho phát triển Công nghiệp Công nghệ thông tin tại Việt Nam.

Từ khóa: Công nghệ thông tin, giải pháp phát triển công nghiệp, kinh nghiệm quốc tế
3. Cơ chế quản lý QoS trong mạng LTE/ ThS. Hoàng Mạnh Thắng, KS. Nguyễn Thị Liễu// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 1 tháng 1 .- Tr. 26-31.

Nội dung: Để đáp ứng được yêu cầu là một mạng băng rộng cung cấp đa dịch vụ thì vấn đề QoS có ý nghĩa hết sức quan trọng trong LTE. Bài báo giới thiệu các khái niệm liên quan đến QoS trong LTE, giới thiệu kiến trúc điều khiển QoS trong mạng LTE và cơ chế quản lý QoS trong mạng LTE.

Từ khóa: Mạng LTE, cơ chế quản lý QoS
4. Giảm thiểu thiệt hại khi dữ liệu khách hàng bị xâm phạm/ TS. Trương Đức Nga// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 12 .- Tr. 46-49.

Nội dung: Phản ánh vấn đề doanh nghiệp Việt Nam chưa quan tâm đến bảo vệ an toàn thông tin. Các cách đơn giản nhằm giảm thiểu chi phí như: xây dựng chính sách bảo vệ thông tin khách hàng, đào tạo nhân viên, tìm sự tư vấn từ các công ty tư vấn rủi ro hoặc công ty luật, thu thập sự kiện của một vi phạm tiềm năng, thông báo cho khách hàng bị ảnh hưởng…

Từ khóa: An toàn thông tin, xâm phạm dữ liệu
5. Kịch bản và kiến trúc liên kết giữa mạng UMTS và WLAN/ KS. Nguyễn Văn Khởi, TS. Nguyễn Cảnh Minh// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 1 tháng 1 .- Tr. 32-36.

Nội dung: Giới thiệu những yêu cầu và nguyên tắc liên kết, các kịch bản liên kết cũng như kiến trúc liên kết giữa mạng UMTS và WLAN.

Từ khóa: Mạng UMTS, mạng WLAN, kiến trúc liên kết mạng.

6. Kiến trúc mở SCADA với công nghệ XML và CodeDOM/ Trương Đình Châu, Đào Nguyễn Trọng Tín// Tự động hóa ngày nay .- 2013 .- Số 8 tháng 12 .- Tr. 42-46.

Nội dung: Đề xuất một kiến trúc mở, trên cơ sở đó lập trình xây dựng công cụ phần mềm để thiết kế các ứng dụng SCADA với mục đích giảm thiểu thời gian, lỗi và giá thành khi xây dựng hệ thống. Kiến trúc được đề xuất có tính mở và linh hoạt, chứa đầy đủ các tính năng để thiết kế và thi hành các ứng dụng SCADA. Các công nghệ XML, CodeDOM, và OPC cùng với mô hình thiết kế tạo ra tính mở cho kiến trúc.

Từ khóa: SCADA, CodeDO, XML, OPC, kiến trúc mở

7. Mô hình, giải pháp đào tạo trực tuyến hỗ trợ phát triển nông nghiệp và nông thôn Hà Nội/ Hoàng Ngọc Trung// Công nghệ thông tin và truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 12 .- Tr. 56-59,

Nội dung: Trình bày mô hình, giải pháp và các kết quả đã đạt được trong việc ứng dụng hình thức đào tạo trực tuyến vào hỗ trợ phát triển nông nghiệp và nông thôn của thành phố Hà Nội.

Từ khóa: Đào tạo trực tuyến, mô hình đào tạo trực tuyến, phát triển nông nghiệp – nông thôn, Hà Nội
8. Nhận dạng cử chỉ của bàn tay người theo thời gian thực/ Trần Nguyên Ngọc// Tin học và điều khiển học .- 2013 .- Số 3 (29) .- Tr. 232-240.

Nội dung: Trình bày một số kết quả nhận dạng cử chỉ của bàn tay người theo thời gian thực sử dụng thông tin thu được từ cảm biến Kinnect của hàng Microsoft. Một số kết quả chính của hướng nghiên cứu được trình bày như: kỹ thuật tách vùng bàn tay, nhận dạng tư thế của bàn tay, đề xuất thuật toán hiệu chỉnh kết quả nhận dạng từ chuỗi các tư thế. Kết quả nhận dạng cho độ chính xác khả quan (trên 93%) tạo tiền đề cho các ứng dụng tương tác người máy theo thời gian thực.

Từ khóa: Kinect, HLAC, nhận dạng, cử chỉ bàn tay.
9. Phát triển nhân lực an toàn thông tin ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp/ Tô Hương Giang// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 12 .- Tr. 50-55.

Nội dung: Phân tích nhu cầu nhân lực an toàn thông tin hiện nay, phân tích khả năng cung ứng nhân lực an toàn thông tin trong nước từ đó đề xuất một số phương hướng nhằm phát triển đội ngũ nhân lực an toàn thông tin nước ta trong thời gian tới.

Từ khóa: An toàn thông tin, phát triển nhân lực

10. Tấn công Ddos và biện pháp phòng chống/ Cao Huy Phương// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 12 .- Tr. 32-36.

Nội dung: Giới thiệu một số dạng tấn công Ddos phổ biến, biện pháp để phòng chống và một số hướng dẫn tham khảo giúp giảm thiểu các lỗ hổng bảo mật.

Từ khóa: Tấn công DdoS, biện pháp phòng chống tấn công, lỗ hổng bảo mật

11. Thuật toán bầy ong giải bài toán cây khung với chi phí định tuyến nhỏ nhất/ Phan Tấn Quốc, Nguyễn Đức Nghĩa// Tin học và điều khiển học .- 2013 .- Số 3 (29) .- Tr. 265-276.

Nội dung: Bài toán tìm cây khung chi phí định tuyến nhỏ nhất có thể được tìm thấy trong nhiều bài toán thiết kế mạng. Trong trường hợp tổng quát, bài toán tìm cây khung chi phí định tuyến nhỏ nhất đã được chứng minh là NP – khó. Bài báo này đề xuất thuật toán giải bài toán tìm cây khung chi phí định tuyến nhỏ nhất được phát triển dựa trên sơ đồ thuật toán bầy ong.

Từ khóa: Cây khung có chi phí định tuyến nhỏ nhất, thuật toán bầy ong, thuật toán meta-heuristic, trí tuệ bầy đàn.
12. Xác định Hematocrit sử dụng mạng Neural được huấn luyện Online dựa trên máy học cực độ/ Huỳnh Trung Hiếu, Hồ Đắc Quán// Tin học và điều khiển học .- 2013 .- Số 3 (29) .- Tr. 277-284.

Nội dung: Hematocrit là tỉ lệ phần trăm về thể tích của hồng cầu so với thể tích máu. Đây là yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến quá trình đo glucose sử dụng các thiết bị cầm tay. Bài báo trình bày một cách tiếp cận mới để đo Hematocrit từ cung dòng điện được tạo ra bởi phản ứng hóa học trong quá trình đo glucose của các thiết bị cầm tay. Phương pháp đề xuất dựa trên mạng neural nhân tạo được huấn luyện online dựa trên máy học cực độ.

Từ khóa: Hematocrit, mạng nowrron, máy học cực độ, huấn luyện online, đo glucose.

13. Xây dựng kế hoạch phản ứng với các sự cố về an ninh thông tin/ Bùi Huyền// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 12 .- Tr. 42-45.

Nội dung: Trình bày mục đích xây dựng kế hoạch phản ứng với các sự cố an ninh thông tin, phản ứng với sự cố an ninh thông tin và những hạn chế thường gặp, các thành phần của một kế hoạch phản ứng sự cố (IRP), 4 bước xây dựng kế hoạch phản ứng với sự cố an ninh thông tin.

Từ khóa: An ninh thông tin, sự cố an ninh thông tin, kế hoạch phản ứng
QUAN HỆ QUỐC TẾ

1. Asean và sự lựa chọn của Việt Nam trong giải quyết xung đột ở Biển Đông/ PGS. TS. Phạm Quang Minh// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2014 .- Số 1 (166) .- Tr. 3-9.

Nội dung: Trong kháng chiến chống Mỹ, Việt Nam được coi là đã thành công trong việc khéo léo vận động hai cường quốc Liên Xô và Trung Quốc, mặc dù hai nước này có mâu thuẫn với nhau sâu sắc và gay gắt nhưng vẫn đồng tình ủng hộ Việt Nam. Vậy Việt Nam phải có lựa chọn như thế nào khi mã cả Mỹ và Trung Quốc, tuy có mâu thuẫn với nhau nhưng đều ủng hộ Asean. Mục đích chính của bài viết này là trả lời câu hỏi có phải Asean sẽ là lựa chọn của Việt Nam trong giải quyết tranh chấp ở Biển Đông hiện nay.

Từ khóa: Xung đột Biển Đông, Asean, Việt Nam, quan hệ Việt Nam – Asean.

2. Dấu ấn “phương cách Asean” trong hợp tác đa phương khu vực/ ThS. Trần Hữu Trung// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2014 .- Số 1 (166) .- Tr. 16-21. 

Nội dung: Trình bày những nhân tố tác động đến sự ra đời của các cơ chế hợp tác đa phương khu vực do Asean khởi xướng và giữ vai trò trung tâm. Dấu ấn phương cách Asean trong hợp tác đa phương khu vực.

Từ khóa: Hợp tác đa phương, phương cách Asean, quan hệ Đông Nam Á.
3. Sự phát triển hợp tác chính trị - an ninh của Asean/ ThS. Nguyễn Thương Huyền// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2014 .- Số 1 (166) .- Tr. 38-44.

Nội dung: Khái quát về sự phát triển của các cơ chế hợp tác chính trị - an ninh của Asean và đánh giá thực tiễn của chúng kể từ khi Asean được thành lập.

Từ khóa: Hợp tác Asean, chính trị - an ninh.
4. Tác động của quan hệ thương mại Đông Dương – Đông Bắc Á tới xã hội Đông Dương nữa đầu thế kỷ XX/ ThS. Nguyễn Thị Thanh Tùng// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2014 .- Số 1 (166) .- Tr. 10-15.

Nội dung: Khái quát về giao thương giữa Đông Dương với Đông Bắc Á từ 1897 đến 1945. Những tác động có tính chất hai mặt của quan hệ thương mại Đông Dương – Đông Bắc Á trong giai đoạn nữa đầu thế kỷ XX tới đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, tư tưởng ở Đông Dương.

Từ khóa: Quan hệ thương mại Đông Dương – Đông Bắc Á, xã hội Đông Dương, quan hệ quốc tế.

5. Thái Lan trong chiến lược cạnh tranh ảnh hưởng giữa Trung Quốc và Mỹ thời kỳ hậu chiến tranh lạnh/ ThS. Dương Quốc Toản, TS. Dương Văn Huy// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2014 .- Số 1 (166) .- Tr. 22-29.

Nội dung: Trình bày những lợi ích chiến lược của Mỹ và Trung Quốc trong quan hệ với Thái Lan và những ảnh hưởng của nó.

Từ khóa: Quan hệ Thái Lan – Trung Quốc – Mỹ, chiến lược cạnh tranh, thời kỳ Hậu chiến tranh lạnh
LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

1. Cải cách thể chế kinh tế EU: Phân tích góc nhìn của Pháp và Đức/ Trương Minh Huy Vũ, Nguyễn Thế Phương// Nghiên cứu Châu Âu .- 2014 .- Số 1 (160) .- Tr. 31-40.

Nội dung: Tập trung phân tích các cải cách thể chế mà Pháp và Đức đề ra nhằm tái cấu trúc lại các thiết chế của EU cho phù hợp hơn và hữu hiệu hơn trong việc ngăn chặn và kiểm soát khủng hoảng. Bài viết sẽ trình bày các mặt lợi và hại của các cải cách đó trong tương quan bối cảnh hiện tại của EU, trên quan điểm cho rằng khó có quan điểm nào có thể vượt trội xét về tương quan lực lượng, cũng như về sự ủng hộ của các thành viên. Phân tích và làm rõ các quan điểm của Đức và Pháp sẽ đóng vai trò quan trọng…

Từ khóa: Khủng hoảng nợ công, thể chế kinh tế EU, Đức, Pháp
2. Cục diện địa chính trị Đông Á trong bối cảnh Mỹ xoay trục chiến lược về Châu Á – Thái Bình Dương/ PGS. TS. Lê Văn Sang// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2014 .- Số 3 (156) .- Tr. 3-8.

Nội dung: Mỹ xoay trục chiến lược từ Địa Trung Hải về Châu Á – Thái Bình Dương đã làm thay đổi cục diện địa chính trị của khu vực Đông Á, hầu hết các quốc gia khu vực này đều điều chỉnh chiến lược phát triển đất nước phù hợp với bối cảnh mới. Tình hình an ninh chính trị Đông Á biến chuyển sâu sắc, khó lường với nhiều điểm nóng gây bất ổn định, khó kiểm soát. Tâm điểm của sự bất ổn định nằm ở Biển Hoa Đông và Biển Đông. Quốc tế hóa vấn đề Biển Đông trở thành xu thế chủ đạo trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo giữa các nước trong khu vực. Đây là điều kiện tốt cho cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Từ khóa: Xoay trục chiến lược, cục diện địa chính trị, an ninh khu vực, điểm nóng khu vực, quốc tế hóa vấn đề Biển Đông.

3. Kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô trước đây/ PGS. TS. Đinh Công Tuấn, Lê Thị Kim Oanh// Nghiên cứu Châu Âu .- 2014 .- Số 1 (160) .- Tr. 3-12.

Nội dung: Từ thực tiễn hơn 70 năm xây dựng và phát triển các lĩnh vực như kinh tế, chính trị, quân sự, an ninh, quốc phòng, văn hóa, xã hội, khoa học, kĩ thuật…ở các nước Liên Xô và Đông Âu (cũ) nhằm mục tiêu xây dựng thành công CNXH, bỏ qua chế độ TBCN, nhưng do những yếu kém trong quá trình xây dựng và phát triển CNXH đã dẫn đến sự sụp đổ nhanh chóng CNXH hiện thực ở Đông Âu và Liên Xô. Vì vậy, trong vài thập niên vừa qua, trên thế giới và Việt Nam có nhiều công trình đã phân tích, luận giải rất sâu sắc về vấn đề này. Bài viết này tổng kết, khái quát lại những bài học về xây dựng CNXH, bỏ qua chế độ TBCN ở các nước này, nhằm rút ra những kinh nghiệm có thể vận dụng cho Việt Nam.

Từ khóa: Chủ nghĩa Xã hội, Tư bản Chủ nghĩa, Đông Âu, Liên Xô.
4. Một số quan niệm phi Mác Xít về vai trò của nhà nước trong phát triển kinh tế/ Đồng Hồng Huyền .- 2014 .- Số 1 (160) .- Tr. 13-21.

Nội dung: Việc xác định vai trò và mức độ can thiệp của Nhà nước vào nền kinh tế luôn chiếm một vị trí quan trọng trong các học thuyết kinh tế. Bài viết tập trung phân tích quan điểm của các trường phái kinh tế từ Cổ điển, Tân cổ điển, Kaynes đến Chủ nghĩa Tự do mới để làm rõ vấn đề nêu trên.

Từ khóa: Kinh tế, kinh tế thị trường, nhà nước, Trường phái Cổ điển, Trường phái Tân cổ điển, Adam Smith, Bàn tay vô hình, Trường phái Keynes, Hậu Keynes, Chủ nghĩa tự do Mới.
5. Quan điểm và chính sách của chính phủ Hàn Quốc về vấn đề liên kết Đông Á/ Lê Thị Thu Giang// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2014 .- Số 2 (156) .- Tr. 9-20.

Nội dung: Kể từ sau chiến tranh lạnh, cùng với toàn cầu hóa, khu vực hóa cũng là hướng vận động chung của thế giới và trở thành một xu thế khách quan. Ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, ý tưởng về liên kết khu vực Đông Á đã được đưa ra từ sớm và cho đến nay nó đã có những chuyển biến nhất định. Đối với Hàn Quốc nói riêng và các nước trong khu vực nói chung, liên kết Đông Á vẫn còn đang là một tiến trình có nhiều thách thức. Thông qua việc phân tích những thay đổi trong chính sách của Hàn Quốc đối với liên kết khu vực, bài viết tập trung làm sáng tỏ quan điểm cũng như vai trò, vị trí hiện tại của Hàn Quốc trong tiến trình liên kết khu vực Đông Á.

Từ khóa: Hàn Quốc, liên kết Đông Á, ASEAN + 3

6. Sự điều chỉnh chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ - Nga sau chiến tranh lạnh và những tác động đến Việt Nam/ Đinh Thị Kim Ngân// Khoa học & công nghệ Trường Đại học Duy Tân .- 2013 .- Số 4 (9) .- Tr. 79-84.

Nội dung: Chiến lược an ninh quốc gia thuộc loại chiến lược ở cấp cao nhất, xếp dưới nó là những chiến lược chuyên ngành thuộc các lĩnh vực quốc phòng, ngoại giao, kinh  tế…Sau chiến tranh lạnh, Mỹ - Nga đều đưa ra những chiến lược an ninh quốc gia linh hoạt và táo bạo. Dưới tác động của chiến lược an ninh quốc gia của Nga – Mỹ, Việt Nam đã không ngừng nỗ lực điều chỉnh chính sách ngoại giao nhằm củng cố và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Từ khóa: Chiến lược an ninh quốc gia, các nước SGN, chiến lược an ninh quốc gia mới, cam kết và mở rộng.

7. Thực tiễn về thể chế trong thực hiện chính sách hỗ trợ xã hội ở Châu Âu và Việt Nam/ Renate Minas// Nghiên cứu Châu Âu .- 2014 .- Số 1 (160) .- Tr. 49-59.

Nội dung: Bài viết đưa ra những so sánh về thể chế trong việc thực hiện các chính sách về hỗ trợ xã hội ở 4 nước (Thụy Điển, Pháp, Ba Lan, Italia) và Việt Nam, trong đó có đề cập đến các vấn đề: nguyên tắc lựa chọn đối tượng chính sách để xây dựng thể chế; việc phân bổ nguồn lực và điều tiết nhà nước trong hệ thống hỗ trợ xã hội; các cấp độ địa lý và các hình thức đảm bảo pháp lý cho đối tượng hưởng lợi; các công cụ điều hành chính sách. Tác giả cũng đưa ra mối quan hệ giữa các thiết chế tham gia vào quá trình quản lý hoạt động trợ giúp xã hội với khả năng tiếp cận hỗ trợ xã hội của người dân.

Từ khóa: Phân bổ quyền lực, điều phối nhà nước, tự quản, trợ giúp xã hội, an sinh xã hội, Châu Âu, Thụy Điển, Việt Nam.

PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2013 và khuyến nghị giải pháp năm 2014/ TS. Nguyễn Đình Luận// Kinh tế & phát triển .- 2014 .- Số 199 tháng 1 .- Tr. 11-17.

Nội dung: Năm 2013, kinh tế Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng củ khủng hoảng tài chính thế giới. Thông qua một số chỉ tiêu chính là tăng trưởng, lạm phát, việc làm và xuất khẩu ròng, tác giả khái quát bức tranh kinh tế năm 2013 nhằm phân tích đánh giá những mặt đạt được và chưa đạt được, từ đó dự báo và đưa ra một số khuyến nghị nhằm ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam bền vững trong năm 2014.

Từ khóa: Kinh tế Việt Nam, tăng trưởng kinh tế, xuất nhập khẩu, thâm hụt.

2. Các nhân tố hiệu ứng đến FDI ở Việt Nam/ Nguyễn Minh Tiến// Khoa học Thương mại – Trường Đại học Thương Mại .- 2013 .- Số 62+63 .- Tr. 54-62.

Nội dung: Phân tích thực nghiệm hiệu ứng của các nhân tố lên FDI ở Việt Nam bằng cách áp dụng mô hình hiệu chỉnh sai số ECM với phương pháp ước lượng PMG (Pooled Mean Group) và phương pháp GMM sai phân của Arellano-Bond (1991) với dữ liệu bảng của 43 tỉnh thành được chọn lọc trên cơ sở 63 tĩnh thành ở Việt Nam giai đoạn 1997-2012.

Từ khóa: FDI, nhân tố hiệu ứng 

3. Cách tiếp cận của Nhật Bản với TPP/ Phạm Quý Long// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2014 .- Số 2 (156) .- Tr. 33-41.

Nội dung: Khái quát lịch sử phát triển của Hiệp định TPP. Quan điểm và phản ứng của Nhật Bản trong quá trình hướng đến TPP. Ý nghĩa và vai trò của Nhật Bản trong cấu trúc TPP tương lai.

Từ khóa: Nhật Bản, TPP, liên kết khu vực

4. Đánh giá chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2013/ TS. Nguyễn Mạnh Hùng// Nghiên cứu kinh tế .- Số 1 (428) .- Tr. 53-60.

Nội dung: Đánh giá các chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn trong hai giai đoạn: giai đoạn 1986 – 2010 và giai đoạn 2010 – 2013. Mối quan hệ giữa phát triển nông nghiệp nông thôn đối với phát triển kinh tế. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với phát triển nông  nghiệp, nông thôn. Những lợi thế khi tiếp tục đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam…

Từ khóa: Nông nghiệp nông thôn, chính sách phát triển, giai đoạn 1986 – 2013, tín dụng ngân hàng.

5. Kinh nghiệm phát triển dịch vụ Logistics của Singapore và bài học đối với Thành phố Đà Nẵng/ Đặng Thị Tường Vy, Trần Quốc Bình// Khoa học Thương mại – Trường Đại học Thương mại .- 2013 .- Số 62+63 .- Tr. 95-103.

Nội dung: Trình bày những kinh nghiệm phát triển dịch vụ logistics của Singapore và tiềm năng phát triển logistics của Thành phố Đà Nẵng, từ đó rút ra những bài học để phát triển dịch vụ này tại Thành phố Đà Nẵng trong tương lai.

Từ khóa: Dịch vụ logistics, Singapore, Thành phố Đà Nẵng

6. Kinh tế Nhật Bản: Chính sách Abenomics sau một năm nhìn lại/ TS. Trần Quang Minh, ThS. Trần Minhh Nguyệt// Nghiên cứu Đông Bắc Á/ .- 2014 .- Số 2 (156) .- Tr. 21-32.

Nội dung: Phân tích và đánh giá một cách tổng quát những tiến triển của nền kinh tế Nhật Bản sau một năm thực hiện chính sách Abenomics với 3 nội dung chủ yếu: Tổng quan về chính sách Abenomics; Thành tựu kinh tế Nhật Bản sau một năm thực hiện chính sách Abenomics; Dự báo triển vọng kinh tế Nhật Bản cho năm 2014.

Từ khóa: Nhật Bản, Abenomics, tăng trưởng kinh tế, triển vọng.

7. Kinh tế Việt Nam 2013: Tiếp tục ổn định vĩ mô và phục hồi tăng trưởng/ GS. TS. Trần Thọ Đạt, ThS. Vũ Duy Thành, ThS. Trần Thị Lan Hương// Kinh tế & phát triển .- 2014 .- Số 199 tháng 1 .- Tr. 3-10.

Nội dung: Tổng quan lại những diễn biến vĩ mô cơ bản, phân tích nguyên nhân và đánh giá tóm tắt các nội dung cơ bản của chính sách tài khóa và tiền tệ năm 2013, từ đó nhận diện các thách thức trong những năm tới. Bài viết gồm 3 phần chính: Tổng quan kinh tế vĩ mô năm 2013 thông qua diễn biến của các biến số kinh tế vĩ mô cơ bản; Phân tích một số nội dung cơ bản của việc điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ; Nhận diện một số thách thức và rủi ro trong năm 2014 và thời gian tới.

Từ khóa: Tăng trưởng, vốn đầu tư xã hội, lao động, lạm phát, xuất khẩu, nhập khẩu, cán cân thương mại, chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa.

8. Lý luận về phương pháp đánh giá các loại tình hình của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp/ Đỗ Văn Phức// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 12 (427) .- Tr. 37-41.

Nội dung: Ở Việt Nam, từ trước tới nay trong lý luận chưa có phương pháp luận và trong thực tiễn chưa có phương pháp đánh giá tình hình cụ thể của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp một cách thuyết phục. Trong bài viết này, tác giả là người đầu tiên công bố kết quả nghiên cứu: lý luận về phương pháp (phương pháp luận) đánh giá các loại tình hình của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp và phương pháp đánh giá một số tình hình cụ thể của loại doanh nghiệp này.

Từ khóa: Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, đánh giá.
9. Mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam – Tồn tại và giải pháp/ PGS. TS. Vũ Công Ty// Khoa học Tài chính Kế toán – Đại học Tài chính Kế toán .- 2013 .- Số 01 .- Tr. 60-64.

Nội dung: Phân tích, đánh giá thêm thực trạng hiện nay của mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam. Đồng thời kiến nghị một số giải pháp nhằm góp phần thực hiện thành công chủ trương tái cơ cấu các tập đoàn kinh tế - trọng tâm của Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 – 2015.

Từ khóa: Tái cơ cấu, tập đoàn kinh tế, đề án.

10. Một số đề xuất đối với hoạt động hoạch định chính sách quản lý nhà nước về thị trường bất động Việt Nam thời gian tới/ TS. Ngô Tuấn Anh// Kinh tế & phát triển .- 2014 .- Số 199 tháng 1 .- Tr. 29-35.

Nội dung: Thông qua đánh giá thực trạng thị trường bất động sản, hoạt động hoạch định chính sách quản lý nhà nước về thị trường bất động sản của Việt Nam trong những năm qua, tác giả rút ra những tồn tại, hạn chế đối với hoạt động hoạch định chính sách quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này. Nghiên cứu cũng đưa ra một số đề xuất đối với hoạt động hoạch định chính sách quản lý nhà nước về thị trường bất động sản trong thời gian tới theo hướng tuân theo các quy luật của kinh tế thị trường.

Từ khóa: Bất động sản, chính sách quản lý nhà nước, thị trường bất động sản, quản lý nhà nước về thị trường bất động sản.

11. Một số giải pháp nhằm phát triển mô hình kinh tế xanh ở nước ta trong giai đoạn 2011 – 2020/ Nguyễn Thanh Thủy// Nghiên cứu Địa lý nhân văn .- 2013 .- Số 3 (3) .- Tr. 48-52.

Nội dung: Gần 30 năm qua, tăng trưởng nông nghiệp đã làm thay đổi diện mạo nông thôn, giảm hẳn tỷ lệ nghèo, nâng cao thu nhập cho nông dân. Tuy nhiên, tăng trưởng nông nghiệp lại đi kèm với những tổn thất về môi trường: ô nhiễm đất, suy thoái đất, ô nhiễm không khí, suy thoái môi trường…Điều đó làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khõe con người và tăng thêm sự tàn khốc của biến đổi khí hậu. Vấn đề đặt ra là: cần tăng trưởng sạch hơn nhưng không làm giảm tốc độ tăng trưởng mà còn thích ứng với biến đổi khí hậu, đó chính là nền công nghiệp xanh, điều này đã được phân tích rõ bằng lý luận và thực tiễn. Bài viết này tác giả đưa ra một số khuyến nghị cho chính sách phát triển nông nghiệp xanh.

Từ khóa: Mô hình kinh tế xanh, phát triển kinh tế, phát triển nông nghiệp

12. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động bán lẻ điện tử mặt hàng sách ở Việt Nam/ Chử Bá Quyết// Khoa học Thương mại – Trường Đại học Thương mại .- 2013 .- Số 62+63 .- Tr. 104-113.

Nội dung: Để tổ chức ứng dụng thương mại điện tử và bán lẻ điện tử thành công, đòi hỏi phải có những nghiên cứu thấu đáo về vấn đề này. Bài viết này nhằm tìm hiểu những khó khăn, thuận lợi, các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công bán lẻ điện tử mặt hàng sách ở Việt Nam, từ đó đưa ra những đề xuất đối với các bên hữu quan trong giải quyết những vấn dề của bán lẻ điện tử mặt hàng sách ở Việt Nam hiện nay đang phải đối mặt.

Từ khóa: Bán lẻ điện tử, mặt hàng sách, yếu tố ảnh hưởng.

13. Nghiên cứu khả năng thích ứng nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp đại học làm việc trong các công ty Nhật Bản tại Thừa Thiên – Huế/ TS. Nguyễn Hồng Giang, ThS. Lại Xuân Thủy// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2014 .- Số 2 (156) .- Tr. 42-48.

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu khả năng thích ứng nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp đại học dựa theo mẫu khảo sát về sự thích ứng nghề nghiệp chuẩn quốc tế (CAAS – International) và dữ liệu thu thập từ kết quả khảo sát 200 đối tượng là những người đã tốt nghiệp đại học hiện đang làm việc tại các công ty của Nhật Bản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Từ khóa: Sinh viên tốt nghiệp, thích ứng nghề nghiệp, công ty Nhật Bản.

14. Nghiên cứu năng lực cốt lõi của các doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn hiện nay/ Nguyễn Hoàng Việt, Chu Đình Động// Khoa học Thương mại – Trường Đại học Thương Mại .- 2013 .- Số 62+63 .- Tr. 19-29.

Nội dung: Giới thiệu về chiến lược kinh doanh định hướng giá trị thị trường dựa trên năng lực. Mô hình, giả thiết nghiên cứu và thang đo năng lực cốt lõi của doanh nghiệp. Đánh giá và hàm ý phát triển năng lực cốt lõi của các doanh nghiệp Việt Nam (trường hợp doanh nghiệp ngành may Việt Nam).

Từ khóa: Doanh nghiệp, năng lực cốt lõi, định hướng giá trị.

15. Phát triển công nghiệp vùng Trung Bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa/ Bùi Đức Hùng// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 12 (427) .- Tr. 64-73.

Nội dung: Tổng quan về vùng Trung Bộ. Thực trạng phát triển công nghiệp vùng Trung Bộ giai đoạn 2001-2012. Đề xuất một số định hướng tái cấu trúc công nghiệp Trung Bộ nhằm thúc đẩy phát triển bền vững ngành này trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Từ khóa: Phát triển công nghiệp, vùng Trung Bộ.

16. Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Đài Loan bài học kinh nghiệm cho Việt Nam/ Nguyễn Trọng Xuân, Phạm Bích Ngọc// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 12 (427) .- Tr. 50-57.

Nội dung: Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam hiện nay phải đối mặt với bối cảnh kinh tế vĩ mô không được tốt, tốc độ tăng trưởng kinh tế suy giảm, cộng thêm gánh nặng của các cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Trong tình hình này, các nước đã sử dụng rất nhiều biện pháp tạo ra môi trường thuận lợi nhất để các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển. Bài viết tìm hiểu về kinh nghiệm của Đài Loan trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển và rút ra bài học cho Việt Nam.

Từ khóa: Doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp, Đài Loan, Việt Nam.

17. Tác động của dòng vốn vào tới bất ổn kinh tế vĩ mô ở Việt Nam/ Lê Quốc Hội, Nguyễn Quang Thái// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 12 (427) .- Tr. 3-12.

Nội dung: Đưa ra khung lý thuyết về tác động của dòng vốn vào tới bất ổn kinh tế vĩ mô và áp dụng vào phân tích thực tế ở Việt Nam giai đoạn 2006 – 2012. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp quản lý hiệu quả dòng vốn vào đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong thời gian tới.

Từ khóa: Kinh tế vĩ mô, dòng vốn, tác động của dòng vốn, bất ổn kinh tế

18. Tác động của lạm phát đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam/ TS. Lê Thanh Tùng, TS. Nguyễn Thị Thu Thủy// Nghiên cứu kinh tế .- 2014 .- Số 1 (428) .- Tr. 23-30.

Nội dung: Bài viết sử dụng phương pháp kiểm định đồng tích hợp Johansen, kiểm định nhân quả Granger và mô hình véc tơ hiệu chỉnh sai số VECM (Vector Error Correction Model) nhằm nghiên cứu tác động của lạm phát đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1995 đến 2012; từ đó đề xuất một số giải pháp để tăng trưởng kinh tế Việt Nam bền vững hơn trong thời gian tới.

Từ khóa: Lạm phát, tăng trưởng kinh tế, mô hình VECM.

19. Tái cơ cấu đầu tư công: Thực trạng và một số khuyến nghị/ PGS. TS. Nguyễn Ngọc Sơn// Tài chính .- 2013 .- Số 12 (590) .- Tr. 13-15.

Nội dung: Tái cơ cấu đầu tư, đặc biệt đầu tư công là một trong những đột phá chiến lược cho giai đoạn 2011-2020, nhằm thúc đẩy tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Bài viết nghiên cứu thực trạng cơ cấu đầu tư công ở Việt Nam và đưa ra một số khuyến nghị nhằm đẩy nhanh tái cơ cấu đầu tư công ở Việt Nam trong thời gian tới.

Từ khóa: Đầu tư công, tái cơ cấu

20. Tổng quan phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011 – 2013/ TS. Bùi Đức Thọ// Tài chính .- 2013 .- Số 12 (590) .- Tr. 6-9.

Nội dung: Quan 3 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (2011 – 2015), Việt Nam đã đạt được những thành công nhất định như duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát ở mức thấp. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn nhiều lĩnh vực chuyển biến chậm, chưa vững chắc, nhất là công nghiệp và nông nghiệp, do đó, Chính phủ đang nỗ lực quyết tâm tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế với nhiều giải pháp đồng bộ trong giai đoạn 2014 – 2015.

Từ khóa: Phát triển kinh tế, kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011 – 2013.
21. Thâm hụt ngân sách, nợ công và rủi ro vĩ mô ở Việt Nam/ TS. Phạm Thế Anh// Kinh tế & phát triển .- 2014 .- Số 199 tháng 1 .- Tr. 18-28.

Nội dung: Phân tích thực trạng thâm hụt ngân sách và nợ công khi Việt Nam đã đi được nữa chặng đường trong kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội 2011-2015. Bên cạnh đó, bài viết cũng thực hiện đánh giá tác động của thâm hụt ngân sách và nợ công tới các biến số vĩ mô quan trọng của nền kinh tế bao gồm: tăng trưởng GDP, lạm phát, lãi suất, cán cân thương mại và tỉ giá hối đoái. Những phân tích này cố gắng truyền tải khuyến cáo về những nguy cơ mà Việt Nam đang và có thể sẽ gặp phải trong tương lai nếu tiếp tục duy trì thâm hụt ngân sách cao và nợ công tăng nhanh như hiện nay. Một số gợi ý khuyến nghị chính sách tài khóa và quản lý nợ công.

Từ khóa: Thâm hụt ngân sách, nợ công, bất ổn kinh tế.

22. Thu - chi ngân sách nhà nước: Mục tiêu kép cho giai đoạn 2011 – 2015/ TS. Lê Quang Thuận// Tài chính .- 2013 .- Số 12 (590) .- Tr. 16-18.

Nội dung: Nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2011 – 2015 là hết sức nặng nề, đặt trong bối cảnh nền kinh tế thế giới phục hồi chậm chạp; kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn; chính sách thu liên tục được điều chỉnh theo hướng giảm mức huy động; nhu cầu chi ngân sách, nhất là chi đảm bảo an sinh xã hội có xu hướng tăng cao…Bài viết đề xuất chính sách tài khóa năm 2014 – 2015.

Từ khóa: Thu – chi ngân sách, ngân sách nhà nước, chính sách tài khóa

23. Thực trạng và giải pháp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam/ ThS. Nguyễn Thị Ái Linh// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2014 .- Số 1+2 .- Tr. 62-64.

Nội dung: Trình bày thực trạng doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, giải pháp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam.

Từ khóa: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, giải pháp phát triển doanh nghiệp

24. Ứng dụng kỹ thuật thống kê vào việc ước lượng lạm phát cơ bản Việt Nam/ Phạm Thị Thanh Xuân// Ngân hàng .- 2013 .- Số 23 tháng 12 .- Tr. 2-9.

Nội dung: Trình bày cơ sở lý thuyết và ví dụ minh họa các kỹ thuật thống kê dùng ước lượng lạm phát cơ bản; Trình bày kết quả ước lượng lạm phát và một số vấn đề xung quanh bộ dữ liệu sử dụng để ước lượng; Đánh giá chất lượng của các chỉ số lạm phát cơ bản.

Từ khóa: Lạm phát, ước lượng lạm phát, kỹ thuật thống kê

25. Vấn đề chuyển giá của các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam hiện nay/ ThS. Ngô Quang Trung// Nghiên cứu kinh tế .- 2014 .- Số 1 (428) .- Tr. 46-52.

Nội dung: Nghiên cứu một số hình thức chuyển giá cơ bản của các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam và các doanh nghiệp FID trên thế giới. Trên cơ sở phân tích các biểu hiện của hoạt động chuyển giá của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam, tác giả đề xuất các giải pháp tăng cường kiểm soát việc chuyển giá của các doanh nghiệp FDI trong thời gian tới.

Từ khóa: FDI, chuyển giá, doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài.

TÀI CHÍNH

1. Ảnh hưởng của vốn xã hội đến tiếp cận tín dụng của hộ gia đình nông thôn Việt Nam/ Nguyễn Trọng Hoài, Trần Quang Bảo// Phát triển kinh tế .- 2014 .- Số 279 tháng 1 .- Tr. 41-57.

Nội dung: Xác định vai trò của vốn xã hội đối với tổ chức tín dụng của các hộ gia đình, cung cấp thêm bằng chứng thực nghiệm về một đề tài chưa được nghiên cứu nhiều tại thị trường tín dụng nông thôn Việt Nam. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn góp phần định hướng và gợi ý một số chính sách liên quan đến tổ chức tín dụng của các hộ gia đình nông thôn Việt Nam, đặc biệt là những hộ gia đình trong các khu vực có thu nhập thấp. Việc đánh giá đúng giá trị của vốn xã hội như là một tài sản sẽ mở ra các cơ hội sử dụng hiệu quả nguồn vốn này thay thế nguồn vốn vật chất trong các giao dịch kinh tế.

Từ khóa: Vốn xã hội, tín dụng chính thức, tín dụng bán chính thức, hồi quy Binary Logistic, hồi quy Multinomial Logistic.

2. Bàn thêm về khung pháp lý và chính sách quản lý thị trường cho thuê tài chính tại Việt Nam/ ThS. Đào Thị Hồ Hương// Ngân hàng .- 2013 .- Số 24 tháng 12 .- Tr. 44-47.

Nội dung: Tổng quan về thị trường cho thuê tài chính Việt Nam. Những bất cập của môi trường pháp lý cho hoạt động của thị trường cho thuê tài chính. Một số đề xuất hoàn thiện khung pháp lý và chính sách quản lý nhằm phát triển thị trường cho thuê tài chính ở Việt Nam. 

Từ khóa: Cho thuê tài chính, chính sách quản lý thị trường, khung pháp lý
3. Bàn về bài học kinh nghiệm điều hành chính sách tiền tệ giai đoạn 2011 – 2013 và khuyến nghị giai đoạn 2014 – 2015/ PGS. TS. Nguyễn Đắc Hưng// Ngân hàng .- 2013 .- Số 23 tháng 12 .- Tr. 13-19.

Nội dung: Trình bày một số bài học kinh nghiệm trong điều hành chính sách tiền tệ giai đoạn 2011 – 2013 như việc thực hiện mục tiêu cao nhất của chính sách tiền tệ, về thực hiện mục tiêu trung gian và mục tiêu hoạt động trong điều hành chính sách tiền tệ, về đạt các mục tiêu khác trong hoạt động điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Một số thách thức và khuyến nghị chính sách cho giai đoạn 2014 – 2015.

Từ khóa: Chính sách tiền tệ, điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng.
4. Các biện pháp tài chính nhằm hạn chế bong bóng bất động sản trên thế giới và vận dụng cho Việt Nam/ PGS. TS. Đoàn Thanh Hà// Ngân hàng .- 2013 .- Số 23 tháng 12 .- Tr. 50-57.

Nội dung: Khái quát thực trạng giá nhà đất để ở tại Việt Nam, tổng kết các biện pháp tài chính nhằm hạn chế hiện tượng bong bóng bất động sản trên thế giới, qua đó, đề xuất các kiến nghị nhằm hạn chế tình trạng bong bóng bất động sản tại Việt Nam trong tương lai.

Từ khóa: Bong bóng bất động sản, biện pháp tài chính
5. Gánh nặng nợ công – Áp lực đối với chính sách tiền tệ/ PGS. TS. Tô Kim Ngọc// Ngân hàng .- 2014 .- Số 1+2 .- Tr. 9-18.

Nội dung: Điểm qua những khía cạnh tác động (tiêu cực) của nợ công tới chính sách tiền tệ làm căn cứ để phân tích thực trạng gánh nặng nợ công Việt Nam cũng như áp lực của nó đối với thực tế vận hành chính sách tiền tệ của Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó, một số khuyến nghị chính sách cũng được đề cập.

Từ khóa: Nợ công, chính sách tiền tệ

6. Hoàn thiện pháp luật về cho thuê tài chính tại Việt Nam/ ThS. Huỳnh Ngọc Nghiêm// Khoa học Tài chính Kế toán – Trường Đại học Tài chính Kế toán .- 2013 .- Số 01 .- Tr. 18-22.

Nội dung: Trình bày thực trạng pháp luật về cho thuê tài chính, những bất cập về mặt pháp lý liên quan đến chủ thể cho thuê, bên đi thuê trong hoạt động cho thuê tài chính. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp hoàn thiện về mặt pháp lý nhằm phát triển thị trường cho thuê tài chính tại Việt Nam.

Từ khóa: Cho thuê tài chính, tín dụng, pháp luật, giải pháp, Việt Nam.

7. Khung pháp lý và giải pháp trong quản lý tài chính giáo dục đại học ở Việt Nam/ ThS. Nguyễn Minh Tuấn// Ngân hàng .- 2013 .- Số 24 (393) .- Tr. 32-35.

Nội dung: Làm rõ về khung pháp lý và thu hồi phí trong giáo dục đại học, từ đó có những so sánh nhận xét và những gợi ý chính sách cho Việt Nam trong việc thay đổi cơ chế quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.

Từ khóa: Quản lý tài chính, giáo dục đại học, khung pháp lý, học phí
8. Những giải pháp thúc đẩy quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng/ Phạm Văn Hiếu// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2014 .- Số 1+2 .- Tr. 56-58.

Nội dung: Trình bày những khó khăn và thách thức trong tái cơ cấu các tổ chức tín dụng năm 2014 – 2015. Giải pháp thúc đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng.

Từ khóa: Tổ chức tín dụng, tái cơ cấu.

9. Những giải pháp tài chính nhằm tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất – kinh doanh, hỗ trợ thị trường năm 2013/ BTBTC. Đinh Tiến Dũng// Tài chính .- 2014 .- Số 1 (591) .- Tr. 10-12.

Nội dung: Trình bày những giải pháp tài chính như: thực hiện các giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất - kinh doanh; tập trung điều hành thu hút tích cực, chi tiêu chặt chẽ, tiết kiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính; tăng cường công tác quản lý giá, đặc biệt là giá xăng dầu, điện, than, giá dịch vụ giáo dục y tế…theo cơ chế thị trường với lộ trình thích hợp, bảo đảm mục tiêu kiềm chế lạm phát; đảm bảo thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ để thực hiện các đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Từ khóa: Giải pháp tài chính, ổn định kinh tế vĩ mô.

10. Tình hình sức khõe tài chính và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam/ Nguyễn Thị Cành, Trần Hùng Sơn// Phát triển kinh tế .- 2014 .- Số 279 tháng 1 .- Tr. 4-21.

Nội dung: Tập trung phân tích, đánh giá sức khõe tài chính và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong thời gian từ năm 2006 đến 2013 thông qua những chỉ số phát triển, chỉ số tài chính của các doanh nghiệp. Kết quả phân tích cho thấy trong giai đoạn vừa qua, quy mô các doanh nghiệp Việt Nam có khuynh hướng ngày càng thu nhỏ, cấu trúc vốn thiên về việc sử dụng nhiều nợ vay, hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng kém. Từ kết quả phân tích, bài viết đưa ra một số gợi ý về giải pháp nâng cao sức khõe tài chính và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong thời gian tới.

Từ khóa: Sức khõe tài chính, hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp.

11. Xây dựng khuôn khổ chính sách an toàn vĩ mô cho hệ thống tài chính Việt Nam/ ThS. Phạm Thiên Phong// Ngân hàng .- 2013 .- Số 23 tháng 12 .- Tr. 10-12, 19.

Nội dung: Khủng hoàng tài chính và bài học về giám sát tài chính. Khái niệm và các đối tượng điều chỉnh của chính sách an toàn vĩ mô. Mô hình thể chế và ưu tiên của khuôn khổ chính sách an toàn vĩ mô ở các nước. Hoạt động giám sát tài chính của Việt Nam và sự cần thiết phải xây dựng khuôn khổ chính sách an toàn vĩ mô. Một số gợi ý cho khuôn khổ chính sách an toàn vĩ mô của Việt Nam.

Từ khóa: Tài chính Việt Nam, an toàn vĩ mô, giám sát tài chính
NGÂN HÀNG
1. Bàn về đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngân hàng hiện nay/ TS. Nguyễn Thị Phương Lan// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2014 .- Số 1+2 .- Tr. 65-67.

Nội dung: Trình bày về quan điểm cấu thành và chất lượng nguồn nhân lực ngân hàng; cần có khung năng lực chuẩn cho các vị trí, chức danh ngân hàng; cần có khung đào tạo cho các chuẩn chức danh/vị trí trong ngân hàng; cần trang bị cơ sở vật chất phù hợp và đổi mới phương pháp tổ chức, quản lý đào tạo trong ngân hàng.

Từ khóa: Nguồn nhân lực ngân hàng, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nguồn nhân lực

2. Các yếu tố dẫn đến thành công của 5 ngân hàng đạt giải thưởng ngân hàng bán lẻ 2013/ ThS. Ngô  Thái Hương// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2014 .- Số 3+4 .- Tr. 70-74.

Nội dung: Giải thưởng ngân hàng bán lẻ tốt nhất do tạp chí Ngân hàng Châu Á (The Asian Banker) dành tặng cho các ngân hàng được bình chọn và công nhận là có nhiều thành tựu trong lĩnh vực tài chính bán lẻ tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Trung Đông và Châu Phi. Bài viết tóm lược những thành tựu chính của 5 ngân hàng bán lẻ điển hình trong số các ngân hàng đạt giải với mục đích chia sẻ bài học kinh nghiệm thực tiễn quản lý ngân hàng.

Từ khóa: Ngân hàng bán lẻ, yếu tố thành công, ngân hàng đạt giải.

3. Chất lượng dịch vụ toàn diện: Nghiên cứu khám phá về nhận thức của các nhà quản lý trong các ngân hàng thương mại ở Việt Nam/ PGS. TS. Lê Thế Giới, ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy// Ngân hàng .- 2014 .- Số 1+2 .- Tr. 92-97.

Nội dung: Cung cấp hệ thống những kiến thức cơ bản về các yếu tố quan trọng nhất cho việc thực thi quản lý chất lượng toàn diện trong lĩnh vực dịch vụ, đồng thời trên cơ sở mô hình dịch vụ toàn diện đó, thực hiện nghiên cứu khám phá xây dựng mô hình các yếu tố thực hiện chất lượng dịch vụ toàn diện (trên phương diện quản lý) trong lĩnh vực ngân hàng thương mại ở Việt Nam, đánh giá mức độ nhận thức của các nhà quản trị. Nghiên cứu sẽ đóng góp một sự thấu hiểu đầy đủ và hệ thống hơn cho các nhà quản trị trong hệ thống ngân hàng thương mại thực hiện quản trị chất lượng một cách toàn diện hơn, gia tăng hiệu quả kinh doanh cho ngân hàng.

Từ khóa: Chất lượng dịch vụ toàn diện, ngân hàng thương mại, Việt Nam, nhà quản lý, kinh doanh ngân hàng.

4. Đảm bảo an toàn tài chính trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam năm 2012 – 2013 và thách thức chính sách trong những năm tiếp theo/ TS. Lê Thị Thùy Vân// Ngân hàng .- 2014 .- Số 1+2 .- Tr. 84-91.

Nội dung: Đánh giá an toàn tài chính trong hệ thống ngân thương mại Việt Nam: đánh giá an toàn vốn, đánh giá an toàn tín dụng, đánh giá an toàn thanh khoản, đánh giá kết quả kinh doanh. Thách thức chính sách đối với đảm bảo an toàn tài chính trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, tài chính, an toàn tài chính

5. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tăng trưởng tín dụng hệ thống ngân hàng giai đoạn 2001 – 2012/ ThS. Nguyễn Thanh Nhàn, ThS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt, TS. Nguyễn Thị Hồng Hải// Ngân hàng .- 2014 .- Số 3 .- Tr. 20-24, 31.

Nội dung: Phân tích các nhân tố nhằm nhận dạng và ước lượng tác động của các nhân tố đến tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2001 đến 2012 và trên cơ sở đó, đưa ra các khuyến nghị chính sách.

Từ khóa: Tăng trưởng tín dụng, tín dụng ngân hàng, nhân tố ảnh hưởng

6. Đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ theo mô hình SERVQUAL: Nghiên cứu trường hợp ngân hàng ngoại thương Việt Nam chi nhánh Huế/ Thân Thị Hoan, Lại Xuân Thủy// Ngân hàng .- 2014 .- Số 3 .- Tr. 25-27.

Nội dung: Trình bày kết quả đánh giá chất lượng dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Huế (VCB Huế) dựa vào mô hình chất lượng SERVQUAL và dữ liệu thu thập từ kết quả khảo sát 160 khách hàng. Từ đó đưa ra những giải pháp quản lý phù hợp nâng cao chất lượng dịch vụ.

Từ khóa: Dịch vụ ngân hàng bán lẻ, mô hình SERVQUAL, phát triển ngân hàng.

7. Định hướng chính sách tiền tệ ngân hàng giai đoạn 2014 – 2015 từ thành quả của giai đoạn 2012 – 2013/ TS. Vũ Đình Ánh// Ngân hàng .- 2014 .- Số 1+2 .- Tr. 52-59.

Nội dung: Chính sách tiền tệ ngân hàng đến năm 2015 sẽ như thế nào là vấn đề được cả xã hội quan tâm từ các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý đến doanh nghiệp và người dân. Bài viết này lạm bàn về định hướng điều hành chính sách tiền tệ ngân hàng cho hai năm tiếp theo dựa trên hai căn cứ chủ yếu là những thành quả đã đạt được trong năm 2012 – 2013 và những mục tiêu đến năm 2015.

Từ khóa: Chính sách tiền tệ ngân hàng, hoạt động ngân hàng.

8. Một số giải pháp điều tiết dòng vốn tín dụng ngân hàng vào thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh/ PGS. TS. Đoàn Thanh Hà// Ngân hàng .- 2014 .- Số 1+2 .- Tr. 117-119.

Nội dung: Trình bày thực trạng tín dụng ngân hàng đối với thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh và một số giải pháp điều tiết dòng vốn tín dụng ngân hàng.

Từ khóa: Tín dụng ngân hàng, thị trường bất động sản, điều tiết dòng vốn tín dụng, thành phố Hồ Chí Minh.

9. Một số nguyên nhân thất bại và bài học kinh nghiệm trong hoạt động M&A/ ThS. Tăng Đình Sơn// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2014 .- Số 1+2 .- Tr. 77-79.

Nội dung: Trình bày các nguyên nhân dẫn đến thất bại trong hoạt động M&A, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm cho hoạt động M&A ở Việt Nam.

Từ khóa: Hoạt động M&A, mua lại & sáp nhập, hoạt động doanh nghiệp

10. Một số tồn tại trong việc xác định lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay/ TS. Ngô Vi Trọng, ThS. Trần Nguyễn Minh Hải// Ngân hàng .- Số 24 .- Tr. 29-34.

Nội dung: Để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng thương mại và điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng TW thông qua công cụ lãi suất, bài viết tập trung giới thiệu các phương pháp xác định lãi suất theo thông lệ quốc tế và những tồn tại trong việc xác định lãi suất của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, xác định lãi suất, chính sách tiền tệ

11. Phân tích sự thõa mãn công việc của nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần, trường hợp tại các chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Phương tây ở Đồng bằng sông Cửu Long/ PGS. TS. Bùi Văn Trịnh, ThS. Trần Ngọc Huyền Trân// Ngân hàng .- 2013 .- Số 24 .- Tr. 35-40.

Nội dung: Đánh giá sự thõa mãn công việc của nhân viên trong quá trình công tác tại các chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Tây ở ĐBSCL. Nghiên cứu dựa trên số liệu khảo sát tổng thể 189 nhân viên đang làm việc tại các chi nhánh và phòng giao dịch của Ngân hàng ở ĐBSCL thông qua các phương pháp như thống kê mô tả, phân tích Cronbach Alpha, phân tích nhân tố khám phá FFA, phân tích hồi đa quy biến…dưới sự hỗ trợ của phần mềm SPSS 16.0.

Từ khóa: Ngân hàng Thương mại cổ phần, sự thõa mãn của nhân viên

12. Quản lý nợ xấu từ hai cuộc khủng hoảng 1997 và 2008 của một số quốc gia: Bài học cho các Ngân hàng thương mại Việt Nam/ ThS. Trương Thị Đức Giang// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2014 .- Số 1 .- Tr. 40-42. 

Nội dung: Trình bày kinh nghiệm quản lý nợ xấu từ hai cuộc khủng hoảng 1997 và 2008 của các quốc gia trên thế giới, việc áp dụng kinh nghiệm quản lý nợ xấu của các quốc gia trên thế giới vào hoạt động quản lý nợ xấu tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam.

Từ khóa: Quản lý nợ xấu, Ngân hàng thương mại Việt Nam, hoạt động ngân hàng.

13. Quản lý rủi ro hoạt động tại các Ngân hàng thương mại Đức và bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng thương mại Việt Nam/ TS. Nguyễn Thùy Dương// Ngân hàng .- 2013 .- Số 24 tháng 12 .- Tr. 58-65.

Nội dung: Các nhân tố rủi ro hoạt động như: rủi ro quy trình, rủi ro con người, rủi ro hệ thống, rủi ro bên ngoài, rủi ro pháp lý. Bài viết tập trung vào các nội dung chính liên quan đến tập hợp dữ liệu tổn thất, tự đánh giá chất lượng dựa trên kinh nghiệm đến các chỉ số rủi ro chính và kịch bản rủi ro để từ đó đưa ra các kế hoạch dự phòng cho tương lại tại các ngân hàng thương mại ở Đức và bài học cho các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, quản lý rủi ro hoạt động

14. Sỡ hữu chéo trong hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam hiện nay/ TS. Phạm Sỹ Hùng// Khoa học Tài chính Kế toán – Đại học Tài chính Kế toán .- 2013 .- Số 01 .- Tr. 31-36.

Nội dung: Hiện nay hiện tượng sỡ hữu chéo trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đã trở thành một vấn đề thu hút sự chú ý của giới chuyên gia và các nhà quản lý. Sỡ hữu chéo được xem như là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến nợ xấu và nguy cơ thao túng các hoạt động kinh doanh tài chính. Vậy thực chất sỡ hữu chéo là gì? Tại sao sỡ hữu chéo trong hệ thống ngân hàng thương mại hiện nay lại được sự quan tâm của nhiều chuyên gia và các nhà quản lý như vậy? Nguyên nhân của tình trạng sỡ hữu chéo và tác hại của sỡ hữu chéo là gì? Có giải pháp nào cho việc hạn chế tình trạng sỡ hữu chéo hiện nay? Bài viết này sẽ trả lời các câu hỏi trên.

Từ khóa: Sỡ hữu chéo, ngân hàng thương mại, nợ xấu.

15. Tín dụng ngân hàng thương mại cho nông nghiệp, nông thôn duyên hải miền Trung – những bất cập cần tháo gỡ/ TS. Tống Thiện Phước// Khoa học Tài chính Kế toán – Đại học Tài chính Kế toán .- 2013 .- Số 01 .- Tr. 37-40.

Nội dung: Để tăng vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, tạo sưc bật cho kinh tế nông nghiệp phát triển, ngày 12/4/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2010/NĐ-CP nhằm khuyến khích các tổ chức tín dụng cho vay, đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên việc cho vay đối với tổ chức này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng vốn có và chưa thực sự phát huy hiệu quả. Bài viết đề xuất một số giải pháp để phát triển tín dụng có hiệu quả với khu vực nông nghiệp, nông thôn vùng duyên hải miền Trung.

Từ khóa: Nông nghiệp, nông thôn, tín dụng, bất cập, duyên hải miền Trung.

16. Thực trạng xử lý nợ xấu của ngành ngân hàng Việt Nam năm 2012 – 2013 và một số khuyến nghị chính sách/ NGND, PGS, TS. Hô Ngọc Hưng// Ngân hàng .- 2014 .- Số 3 .- Tr. 7-14.

Nội dung: Trình bày thực trạng nợ xấu hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2012-2013. Các biện pháp xử lý nợ xấu được ngành ngân hàng triển khai trong giai đoạn 2012 – 2013, những kết quả đạt được và một số khuyến nghị đối với xử lý nợ xấu trong thời gian tới.

Từ khóa: Xử lý nợ xấu, hoạt động ngân hàng.

17. Trách nhiệm xã hội: Nhìn nhận từ các ngân hàng thương mại Việt Nam năm 2012 – 2013/ ThS. Nguyễn Văn Lê// Ngân hàng .- 2014 .- Số 1+2 .- Tr. 98-104.

Nội dung: Khái quát về trách nhiệm xã hội của các ngân hàng thương mại. Thực trạng thực hiện trách nhiệm xã hội của các ngân hàng thương mại Việt Nam 2012 – 2013. Một số khuyến nghị.

Từ khóa: Trách nhiệm xã hội, ngân hàng thương mại

18. Tranh chấp trong thanh toán quốc tế bằng L/C và một số gợi ý cho các doanh nghiệp khi tham gia giao dịch/ PGS. TS. Nguyễn Thị Quy// Ngân hàng .- 2014 .- Số 3 .- Tr. 38-43.

Nội dung: Tổng hợp các dạng tranh chấp thường phát sinh trong thanh toán quốc tế bằng thư tín dụng (L/C) dưới góc độ các doanh nghiệp có kinh doanh xuất nhập khẩu, phân tích các nguyên nhân dẫn đến tranh chấp và gợi ý một số biện pháp nhằm giúp các doanh nghiệp giảm thiểu các rủi ro cũng như giải quyết tranh chấp một cách hiệu quả.

Từ khóa: Thanh toán quốc tế, thư tín dụng, tranh chấp trong thanh toán quốc tế.

19. Việc thực hiện và một số khuyến nghị về chính sách tín dụng phục vụ phát triển kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thông Việt Nam/ TS. Nguyễn Ngọc Bảo// Ngân hàng .- 2014 .- Số 1+2 .- Tr. 105-110.

Nội dung: Trình bày một số đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Thực trạng hoạt động tín dụng và dịch vụ ngân hàng của Agribank tại ĐBSCL. Đánh giá về hoạt động tín dụng của Agribank ở vùng ĐBSCL. Định hướng và các chính sách, giải pháp phát triển tín dụng và một số khuyến nghị.

Từ khóa: Chính sách tín dụng, phát triển kinh tế, Đồng bằng sông Cửu Long 

20. Xây dựng bộ quy tắc đạo đức kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam: Thực trạng và một vài khuyến nghị/ TS. Bùi Hữu Toàn, ThS. Viên Thế Giang// Ngân hàng .- 2013 .- Số 23 tháng 12 .- Tr. 33-41.

Nội dung: Tổng quan về nhận thức và thực hành đạo đức kinh doanh ngân hàng ở Việt Nam, những khó khăn trong việc xây dựng/xác lập nền tảng đạo đức kinh doanh ngân hàng ở Việt Nam hiện nay. Giải pháp xây dựng bộ quy tắc đạo đức kinh doanh ngân hàng ở Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Đạo đức kinh doanh, kinh doanh ngân hàng, quy tắc đạo đức kinh doanh

CHỨNG KHOÁN

1. Các hình thức quản trị lợi nhuận của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam/ Phạm Thị Bích Vân// Kế toán & kiểm toán .- 2014 .- Số tháng 1+2 .- Tr. 57-60.

Nội dung: Nghiên cứu lý thuyết về quản trị lợi nhuận và các hình thức quản trị lợi nhuận của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Từ khóa: Quản trị lợi nhuận, hình thức quản trị lợi nhuận, công ty niêm yết chứng khoán

2. Kiến thức chứng khoán ở Việt Nam trong giai đoạn tới/ PGS. TS. Lê Hoàng Nga// Ngân hàng .- 2014 .- Số 3 .- Tr. 28-31.

Nội dung: Phác thảo một số chiến lược nâng cao kiến thức về chứng khoán như: Về các loại chứng chỉ/giấy phép, về nội dung đào tạo, hình thức đào tạo/ giáo dục kiến thức chứng khoán…

Từ khóa: Chứng khoán Việt Nam, kiến thức chứng khoán, phát triển chứng khoán.

3. Xây dựng chỉ số giá cổ phiếu mới tại thị trường chứng khoán Việt Nam/ Nguyễn Hữu Huân// Phát triển kinh tế .- 2014 .- Số 279 tháng 1 .- Tr. 58-77.

Nội dung: Đánh giá các chỉ số hiện tại của thị trường và đề xuất xây dựng chỉ số giá cổ phiếu mới nhằm cung cấp cho nhà đầu tư những cái nhìn trung thực hơn về thị trường cổ phiếu nói riêng và thị trường chứng khoán nói chung ở Việt Nam.

Từ khóa: Thị trường chứng khoán, chỉ số giá cổ phiếu, Sở Giao dịch Chứng khoán.

MÔI TRƯỜNG
1. Biến đổi khí hậu ở các nước đang phát triển: Tác động và giải pháp ứng phó/ PGS. TS. Vũ Văn Hà// Tài nguyên và môi trường .- 2013 .- Số kỳ 1 tháng 12 .- Tr. 13-16.

Nội dung: Trình bày sự tác động của biến đổi khí hậu tới các nước đang phát triển. Các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

Từ khóa: Biến đổi khí hậu, giải pháp ứng phó

2. Các giải pháp chính sách của Đài Loan đối với các vấn đề về môi trường/ Trần Thị Duyên// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2014 .- Số 2 (156) .- Tr. 49-56.

Nội dung: Đề cập những chính sách của chính quyền Đài Loan trong việc hạn chế những tác động xấu của các vấn đề môi trường hiện nay như: Chính sách bảo vệ môi trường không khí và tầng ozone, bảo vệ chất lượng nước, bảo vệ môi trường đất, chính sách kiểm soát tiếng ồn, giảm thiểu và tái chế rác thải, gia tăng hoạt động giáo dục môi trường nhằm cải thiện môi trường sống cho người dân.

Từ khóa: Đài Loan, môi trường, chính sách.

3. Nghiên cứu khoa học và công nghệ trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực về biến đổi khí hậu/ PGS. TS. Trần Hồng Thái, ThS. Lưu Đức Dũng, TS. Nguyễn Đắc Đồng// Tài nguyên và môi trường .- 2013 .- Số kỳ 1 tháng 12 .- Tr. 17-19.

Nội dung: Trình bày thực trạng nguồn nhân lực trong lĩnh vực biến đổi khí hậu từ cấp TW, cấp địa phương. Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực, chính sách đào tạo nguồn nhân lực hiện nay. Nghiên cứu khoa học và công nghệ trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Từ khóa: Nghiên cứu khoa học, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, biến đổi khí hậu.

4. Ứng phó biến đổi khí hậu ở Liên minh Châu Âu và kinh nghiệm đối với khu vực Asean/ TS. Đặng Minh Đức// Nghiên cứu Châu Âu .- 2014 .- Số 1 (160) .- Tr. 72-83.
Nội dung: Phân tích các chính sách ứng phó biến đổi khí hậu ở Liên minh Châu Âu và gợi mở một số chính sách cho khu vực Asean.

Từ khóa: Chính sách, cam kết, ứng phó, biến đổi khí hậu, EU, Asean.

GIÁO DỤC

1. An sinh xã hội: Từ góc nhìn của phát triển giáo dục đại học ở nước ta thời gian qua/ PGS. TS. Đặng Văn Du// Khoa học Tài chính Kế toán – Đại học Tài chính Kế toán .- 2013 .- Số 01 .- Tr. 15-17.

Nội dung: Phát triển “quá nóng” giáo dục đại học ở nước ta thời gian qua, nhất là trong điều kiện nền kinh tế lâm vào khủng hoảng có thể dẫn tới nguy cơ tăng gánh nặng cho an sinh xã hội. Bài viết đi sâu phân tích, lý giải hiện tượng này đồng thời đưa ra những giải pháp cơ bản nhằm chặn đà tăng gánh nặng cho an sinh xã hội từ hệ quả phát triển nóng của giáo dục đại học ở Việt Nam.

Từ khóa: Phát triển “quá nóng”, an sinh xã hội, giáo dục đại học, Việt Nam.

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức với đồng nghiệp của giảng viên trong các trường đại học/ TS. Bùi Thị Thanh// Kinh tế & phát triển .- 2014 .- Số 199 tháng 1 .- Tr. 71-97.

Nội dung: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức của giảng viên, đặt cơ sở cho việc hoạch định chính sách và biện pháp thúc đẩy hoạt động chia sẻ tri thức góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý tri thức trong các trường đại học Việt Nam.

Từ khóa: Tri thức, quản lý tri thức, hành vi chia sẻ tri thức.

3. Củng cố và phát triển đại học tư thục – Một giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục đại học Việt Nam/ Trần Văn Hùng// Khoa học & công nghệ Trường Đại học Duy Tân .- 2013 .- Số 4 (9) .- Tr. 65-70.

Nội dung: Xã hội hóa giáo dục là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Bài viết nhìn lại thực trạng phát triển Đại học tư thục ở Việt Nam sau 20 năm và đề xuất một trong những giải pháp nhằm phát triển giáo dục đại học Việt Nam.

Từ khóa: Xã hội hóa giáo dục, giáo dục đại học, đại học tư thục.

4. Chính sách giáo dục ở Singapore dưới thời thuộc địa Anh (1819 – 1959)/ ThS. Trịnh Hải Tuyến// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2014 .- Số 1 (166) .- Tr. 47-52.

Nội dung: Nhằm để khai thác có hiệu quả vị trí địa chiến lược, biến Singapore thành xứ thuộc địa “kiểu mẫu”, thực dân Anh ngay từ khi chiếm đảo (năm 1819) đã quan tâm đến đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cả kỹ thuật và xã hội, trong đó có lĩnh vực giáo dục. Bài viết khái quát về chính sách giáo dục mà người Anh đưa ra và thực tiễn của nó tại Singapore trong suốt 140 năm cai trị của họ.

Từ khóa: Chính sách giáo dục, Singapore, thời thuộc địa Anh (1819 – 1959).

2. Về xây dựng chương trình môn học kế toán trong điều kiện hội nhập và phát triển/ PGS. TS. Chúc Anh Tú// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 12 .- Tr. 36-38, 43.
Nội dung: Thực tế đào tạo hiện nay, nhiều cơ sở đào tạo đã và đang mở chuyên ngành kế toán, kiểm toán. Điều này đã phát sinh rất nhiều vấn đề liên quan đó là chương trình đào tạo sẽ được xây dựng theo định hướng như thế nào? Làm thế nào để nội dung chương trình đào tạo đáp ứng được yêu cầu về liên thông, trình độ, chuyển tiếp giữa các cơ sở đào tạo và đáp ứng được yêu cầu quản lý của nhà nước? …Bài viết tập trung giải quyết các vấn đề trên.
Từ khóa: Giáo dục đại học, đào tạo kế toán – kiểm toán, xây dựng chương trình môn học kế toán.
NGÔN NGỮ
1. Bàn thêm về cách thể hiện ý nghĩa tương lai trong tiếng Việt và tiếng Anh/ PGS. TS. Tô Minh Thanh// Ngôn ngữ & đời sống .- 2013 .- Số 12 (218) .- Tr. 7-14.

Nội dung: Tìm ra những chỗ khác và giống nhau giữa tiếng Anh và tiếng Việt trong việc biểu đạt ý nghĩa tương lai để có thể có vài lời khuyên dành cho người Việt học tiếng Anh và người nước ngoài, nhất là người bản ngữ Anh học tiếng Việt khi họ phải xử lý vấn đề này.

Từ khóa: Dạy và học tiếng Việt, dạy và học tiếng Anh, thì tương lai
2. Chuyển loại trong tiếng Anh dưới góc nhìn ngôn ngữ học hình thức và ngôn ngữ học tri nhận/ Võ Thị Ngọc Ân// Ngôn ngữ & đời sống .- 2013 .- Số 12 (218) .- Tr. 40-47.

Nội dung: Thảo luận hai cách tiếp cận khác nhau về hiện tượng chuyển loại (theo nghĩa conversion/zero-derivation): cách tiếp cận truyền thống theo lí thuyết phái sinh zero (the zero-dirivation theory) thuộc lĩnh vực ngôn ngữ học hình thức (formallinguistics) và lý thuyết hoán dụ (themetonymytheory) thuộc lĩnh vực ngôn ngữ học nhận thức (cognitivelinguis).

Từ khóa: Chuyển loại, ngôn ngữ học hình thức, ngôn ngữ học nhận thức, lý thuyết hoán dụ

3. Dấu phẩy với nghĩa của câu trong tiếng Việt và tiếng Anh/ TS. Trần Thủy Vịnh// Ngôn ngữ & đời sống .- 2013 .- Số 12 (218) .- Tr. 15-21.
Nội dung: Bàn về vai trò của dấu phẩy trong câu tiếng Việt và tiếng Anh, cho thấy ngữ nghĩa của câu biến đổi theo vị trí, sự hiện diện hay thiếu vắng dấu phẩy trong câu; qua đó, giúp người viết (hoặc người học tiếng) cẩn trọng hơn khi sử dụng dấu phẩy, cũng như giúp người đọc nhận biết dễ dàng, chính xác ý định của người viết thể hiện qua văn bản.

Từ khóa: Dấu phẩy, dấu phẩy nối tiếp, ý nghĩa của câu, tiếng Việt, tiếng Anh
4. “khi nào….” – Giả định hay hiện thực?/ TS. Lê Thị Minh Hằng// Ngôn ngữ & đời sống .- 2013 .- Số 12 (218) .- Tr. 28-30, 21.

Nội dung: Phân tích “khi nào” trong mối tương quan với “khi” và “nếu”, và thử lí giải vì sao “khi nào” lại có thể xuất hiện trong cùng một ngữ cảnh như vậy.
Từ khóa: Ngữ pháp tiếng Việt, sự tình thực, sự  tình giả định
5. Nghiên cứu một số đặc tính ngôn ngữ của những thành ngữ diễn đạt sự Giận dữ trong Tiếng Anh và Tiếng Việt/ Nguyễn Thị Thu Hiền// Khoa học & công nghệ Trường Đại học Duy Tân .- 2013 .- Số 4 (9) .- Tr. 58-64.

Nội dung: Bước đầu khảo sát những đặc điểm cú pháp, ngữ nghĩa của những thành ngữ diễn tả sự Giận dữ trong tiếng Anh và tiếng Việt giúp người học sử dụng chúng một cách hiệu quả trong dịch thuật và trong dạy học tiếng Anh và tiếng Việt như một ngoại ngữ.

Từ khóa: Thành ngữ, thành ngữ diễn đạt sự giận dữ, đặc điểm ngữ nghĩa, đặc điểm cú pháp, văn hóa.

KHOA HỌC TỰ NHIÊN

1. Chuyển pha kim loại điện môi Mott và động học Spin trong vật liệu mananite thuận từ/ Phan Văn Nhâm, Ninh Quốc Huy// Khoa học & công nghệ Trường Đại học Duy Tân .- 2013 .- Số 4 (9) .- Tr. 37-43.

Nội dung: Các tính chất động học spin và chuyển pha kim loại điện môi Mott ở pha thuận từ trong vật liệu manganite được nghiên cứu thông qua mô hình trao đổi kép giản lược bằng phương pháp gần đúng trường trung bình động. Giới hạn ở lý thuyết thủy động lực học và áp dụng định lý thăng giáng-tiêu tan, chỉ ra sự phụ thuộc một cách tường minh của hệ số khuếch tán quan hàm Green một hút. Kết quả tính số thu được khẳng định sự phù hợp khi áp dụng mô hình trao đổi kép giản lược cho vật liệu manganite, đặc biệt trong trường hợp mật độ diện tích nhỏ.
Từ khóa: Khuếch tán spin, chuyển pha kim loại điện môi Mott, vật liệu manganite, lý thuyết trường trung bình động.

CÔNG NGHỆ SINH HỌC
1. Phân tích một số đặc điểm hóa sinh của chủng vi khuẩn vùng rễ thuộc chi Bacillus mới phân lập được có ảnh hưởng đến khả năng nảy mầm của hạt dưa hấu/ Đặng Văn Sơn, Đặng Anh Trang, Hoàng Thị Vân, Nguyễn Thành Trung// Khoa học & công nghệ Trường Đại học Duy Tân .- 2013 .- Số 4 (9) .- Tr. 44-50.
Nội dung: Trong nghiên cứu này, 5 chủng vi khuẩn vùng rễ thuộc chi Bacillus đã được phân lập từ đất vùng rễ của một số loài thực vật ở huyện Gia Lâm, Hà Nội. Hai đặc tính sinh hóa của chúng có tác động đến quá trình nảy mầm của hạt là khả năng sinh tổng hợp enzyme phytase và Indole acetic acid (IAA) đã được phân tích và định lượng. Kết quả đã tìm ra được hai chủng có khả năng sinh tổng hợp phytase và IAA cao, đồng thời dịch nuôi cấy từ hai chủng này có vai trò làm tăng tỉ lệ nảy mầm cũng như chiều dài chồi hạt dưa hấu trong điều kiện in vitro.

Từ khóa: Bacillus, hạt dưa hấu, nảy mầm, phytase 

Y – DƯỢC HỌC

1. Điều khiển quá trình duy trì mô phân sinh đỉnh và hình thành mầm lá bằng các nhân tố phiên mã ở Arabidopsis thaliana/ Nguyễn Minh Hùng, Jos Schippers, Bernd Mueller-Roeber// Khoa học & công nghệ Trường Đại học Duy Tân .- 2013 .- Số 4 (9) .- Tr. 30-36.

Nội dung: Những tiến bộ về di truyền phân tử trong hơn 20 năm qua đã dẫn đến những phát hiện quan trọng trong quá trình phát sinh hình thái của lá. Nhiều mạng lưới điều khiển biểu hiện gene (GRNs) liên quan đến phát triển lá đã được xác định. Trong bài báo này, tác giả tập trung thảo luận các quá trình phát triển lá ở giai đoạn sớm như duy trì mô phân sinh đỉnh ngọn, hình thành mầm, sự phân cực của lá, dưới sự kiểm soát của các nhân tố phiên mã ở Arabidopsis thaliana.

Từ khóa: Mô phân sinh đỉnh ngọn, SAM, nhân tố phiên mã, mầm lá, Arabidopsis thaliana.

2. Một phương pháp tự động phát hiện đoạn ST trong tín hiệu điện tim đồ để chẩn đoán thiếu máu cục bộ và nhồi máu cơ tim/ Phạm Văn Thuận, Bùi Thị Hoa// Tự động hóa ngày nay .- 2013 .- Số 8 tháng 12 .- Tr. 55-60.

Nội dung: Với mục đích hỗ trợ trong việc nâng cao độ chính xác, rút ngắn thời gian chẩn đoán bệnh thiếu máu cục bộ và nhồi máu cơ tim, bài viết này của các tác giả nhằm nghiên cứu xây dựng phần mềm phân tích tự động tín hiệu ECG, tập trung vào trích chọn, đánh giá các đặc trưng của đoạn ST và đưa ra kết luận chẩn đoán. Toàn bộ chương trình được thực hiện trên phần mềm matlab 7.6, sử dụng công cụ Wavelet với wavelet coiflets và wavelet daubechies trong khử nhiễu và tách các điểm đặc trưng trên ECG. Dữ liệu sử dụng trong quá trình nghiên cứu là 90 bản ghi ECG trong thư viện chuẩn ST-T database.

Từ khóa: Điện tim đồ, thiếu máu cục bộ, nhồi máu cơ tim, đoạn ST, QRS

ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
1. An ninh thông tin trong mạng di động 4G LTE/ ThS. Nguyễn Văn Đào// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 12 .- Tr. 26-31.

Nội dung: Cung cấp thông tin tổng quan về an ninh trong mạng LTE giúp cho các nhà cung cấp dịch vụ di động tại Việt Nam có thêm thông tin cần thiết trong việc triển khai cho mạng di động LTE thời gian tới.

Từ khóa: An ninh thông tin, mạng di động, mạng 4G LTE

2. Bàn về khả năng ứng dụng lý thuyết hệ phẳng vào phân tích và điều khiển hệ phi tuyến/ Nguyễn Doãn Phước// Tin học và điều khiển học .- 2013 .- Số 3 (29) .- Tr. 197 – 220.

Nội dung: Lý thuyết hệ phẳng đã mang lại nhiều cơ hội song cũng không ít thách thức cho việc thực hiện các bài toán điều khiển. Bài báo tập trung vào việc bàn luận về các cơ hội đó cũng như những vấn đề mở cần phải giải quyết của lý thuyết hệ phẳng, để từ đó có được một cái nhìn khách quan hơn về khả năng ứng dụng hiệu quả lý thuyết hệ phẳng vào phân tích và điều khiển hệ phi tuyến.

Từ khóa: Hệ phẳng, tương đương Lie-Backlund, mô hình Brunovsky, động học tuyến tính hóa phản hồi.

3. Dung lượng kênh truyền hệ thống MU MIMO TR UWB trong điều kiện môi trường kênh truyền thông không có sự tương quan/ Trần Hà Vũ, Trần Đức Dũng, Lê Thế Hải// Khoa học & công nghệ Trường Đại học Duy Tân .- 2013 .- Số 4 (9) .- Tr. 51-57.

Nội dung: Trong các giải pháp tăng cường dung lượng kênh truyền thì sự kết hợp giữa công nghệ Time-Reversal và công nghệ UWB là một hướng đi hiệu quả. Ưu điểm của giải pháp này là giảm độ phức tạp về phía bộ thu và tín hiệu được hội tụ về mặt không gian và thời gian tại người dùng được hướng đến. Dung lượng của hệ thống Multi-user (MU) và Multi-Input Multi-Output (MIMO) Time-Reversal Ultra-Widebend trong điều kiện kênh truyền mà sự tương quan giữa các ăn-ten thu và phát không đáng kể sẽ được khảo sát trong bài này.

Từ khóa: UWB, MU, MIMO, TR.

4. Đánh giá hiệu năng hệ thống hạ tầng truyền thông trên cao – HAP sử dụng mã Turbo/ Lê Nhật Thăng, Dương Đình Trường, Nguyễn Thu Hiên, Phạm Văn Thuận// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 1 tháng 12 .- Tr. 14-17.

Nội dung: Hệ thống hóa hệ thống hạ tầng truyền thông trên cao HAP (High Altitude Platform) để thực hiện việc phân tích, đánh giá hiệu năng của hệ thống HAP sử dụng mã Turbo và kỹ thuật đường biên (bound technique). Kết quả phân tích cho thấy mã Turbo hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu của hệ thống thông tin cho các dịch vụ truyền số liệu tốc độ cao.

Từ khóa: Hệ thống hạ tầng truyền thông trên cao, mã Turbo, HAP

5. Đồng bộ thích nghi mạng CNN hỗn loạn và ứng dụng trong bảo mật truyền thông/ Đàm Thanh Phương, Phạm Thượng Cát// Tin học và điều khiển học .- 2013 .- Số 3 (29) .- Tr. 221-231.

Nội dung: Bài báo giải quyết bài toán đồng bộ tín hiệu hỗn loạn của một lớp mạng nơ ron tế bào với nhiều tham số chưa biết bằng lý thuyết điều khiển thích nghi. Các thuật điều khiển và luật cập nhật tham số đưa ra được chứng minh đảm bảo tính đồng bộ toàn cục dựa trên lý thuyết ổn định Lyapunov. Trên cơ sở đó, đưa ra mô hình truyền thông bảo mật sử dụng kết quả đồng bộ và đặc tính hỗn loạn của mạng nơ ron tế bào SC-CNN (State Controlled Cellular Neural Network). Các kết quả tính toán mô phỏng được thực hiện trên Matlab.

Từ khóa: Mạng nơ ron tế bào, hệ hỗn loạn, đồng bộ thích nghi, bảo mật truyền thông.

6. Giải pháp điều khiển chấp nhận trong Manet/ Nguyễn Thanh Trà// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 1 tháng 12 .- Tr. 18-22.

Nội dung: Cung cấp một góc nhìn tổng thể về hoạt động điều khiển chấp nhận trong Manet, các mô hình và giải pháp điều khiển chấp nhận trong Manet sẽ được khảo sát và qua đó những ưu điểm cũng như hạn chế được phân tích để chỉ ra hướng cải thiện tiếp theo. 

Từ khóa: Manet, mạng di động không dây, giải pháp điều khiển.

7. Giải pháp tiết kiệm nhiên liệu điện trong cung cấp nước nóng và gió mát cho điều hòa không khí ở tòa nhà cao tầng/ TS. Nguyễn Tiến Dũng// Tự động hóa ngày nay .- 2014 .- Số 1+2 .- Tr. 36-38.

Nội dung: Giới thiệu phương pháp sử dụng công nghệ “heat pump 4 van áp” để tạo nhiệt nóng và gió mát từ không khí, kết hợp năng lượng mặt trời trong một hệ thống cung cấp nước nóng có nhiệt độ nóng với mức ổn định cho phép và gió mát phục vụ điều hòa không khí trong tòa nhà cao tầng.

Từ khóa: Tiết kiệm nhiên liệu, điều hòa không khí, tạo nhiệt nóng, tạo gió mát, tòa nhà cao tầng.

8. Giải pháp triển khai dịch vụ thông tin di động trên máy bay/ Phạm Mạnh Hà, Nguyễn Hà Nam// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 1 tháng 12 .- Tr.10-13.

Nội dung: Các hướng nghiên cứu về dịch vụ liên lạc máy bay – mặt đất tập trung vào tìm kiếm khả năng cung cấp dịch vụ thông tin di động hoàn chỉnh trên máy bay. Một trong các công nghệ bước đầu đã đáp ứng được tiêu chí này là mô hình “GSM on board” (GSMOB) đang được ứng dụng triển khai mạnh mẽ ở hai hãng sản xuất máy bay đứng đầu là Airbus và Boeing. Bài viết giới thiệu về mô hình GSMOB cũng như khả năng tương thích của nó với các mạng mặt đất công cộng khác.

Từ khóa: Dịch vụ thông tin di động trên máy nay, giải pháp triển khai.

9. Giải pháp xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ truyền hình tương tác qua internet/ Trần Nam Trung, Đinh Văn Phong// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 1 tháng 12 .- Tr. 40-45.

Nội dung: Cùng với sự phát triển mạnh của truyền hình internet (IPTV), các ứng dụng Over The Top (OTT) xuất hiện và sẽ là xu thế phát triển nội dung truyền hình internet trong thời gian tới. Bài báo giới thiệu và đề xuất một mô hình hệ thống cung cấp dữ liệu truyền hình mới phù hợp cho việc truyền tải các nội dung truyền hình internet trong tương lai với nền tảng là công nghệ OTT và mạng phân phối nội dung CDN (Conten Delivery Network).

Từ khóa: Dịch vụ truyền hình tương tác, truyền hình internet, OTT, CDN

10. Một số kỹ thuật định vị cho Robot di động/ Khánh Linh// Tự động hóa ngày nay .- 2013 .- Số 154 tháng 11 .- Tr. 40-41.

Nội dung: Giới thiệu chung về Robot di động, một số phương pháp dẫn đường cho Robot di động: phương pháp dead-reckoning, hệ thống dẫn đường cột mốc chủ động, hệ thống dẫn đường cột mốc, định vị sử dụng bản đồ.

Từ khóa: Robotdi động, kỹ thuật định vị, phương pháp dead-reckoning

11. Phân tích động học và các cấu hình kỳ dị của tay máy robot song song phẳng hai bậc tự do/ Lê Tiến Dũng, Đoàn Quang Vinh// Tự động hóa ngày nay .- 2013 .- Số 8 tháng 12 .- Tr. 26-32.

Nội dung: Phân tích động học và các cấu hình kỳ dị của các tay máy robot song song phẳng hai bậc tự do. Loại tay máy song song này được điều khiển bằng cách truyền động cho hai khớp chủ động, và quỹ đạo chuyển động mong muốn được mô tả bởi các tọa độ Cartesian của khâu chấp hành. Các tính toán động học thuận và động học ngược được trình bày với mục đích sử dụng cho các bài toán điều khiển bám quỹ đạo. Các ma trận Jacobian cũng được xây dựng…

Từ khóa: Phân tích động học, cấu hình kỳ dị, tay máy Robot song song phẳng hai bậc tự do

12. Quá trình Gauss và ứng dụng hồi quy/ Đặng Việt Hùng, Nguyễn Lê Mai Duyên, Lê Tự Thanh Hải// Khoa học & công nghệ Trường Đại học Duy Tân .- 2013 .- Số 4 (9) .- Tr. 24-29.

Nội dung: Dựa trên quá trình Gauss, người ta có thể giải quyết các bài toán hồi quy dự đoán. Bài báo này sẽ phân tích rõ hơn bản chất của Quá trình Gauss, trình bày cách áp dụng nó trong hồi quy hay nội suy một đường cong trơn qua một tập điểm quan sát, và thảo luận một số tính chất cần lưu ý của phương pháp này.

Từ khóa: Học máy, quá trình Gauss, hồi quy.

13. Tham gia liên minh chiến lược – Một số vấn đề cẩn lưu ý/ ThS. Lê Thị Bích Ngọc// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 1 tháng 1 .- Tr. 54-59.

Nội dung: Đề cập đến các vấn đề bất lợi và có lợi của các doanh nghiệp khi tham gia liên minh liên kết với các đối tác nước ngoài và một số vấn đề cần lưu ý đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông của Việt Nam.

Từ khóa: Bưu chính – Viễn thông, liên minh chiến lược.

14. Thiết kế và chế tạo thiết bị giám sát nồng độ bụi không dây/ Trần Văn Mạnh, Trần Quốc Tuấn, Hoàng Đức Việt,…// Tự động hóa ngày nay .- 2014 .- Số 1+2 .- Tr. 53-55.

Nội dung: Bụi là một nhân tố quan trọng gây ra các ô nhiễm về không khí gây ra các nguy hại cho sức khõe con người. Do đó, đo và giám sát nồng độ bụi trong môi trường không khí xung quanh sẽ giúp các nhà khoa học và các nhà quản lý nắm bắt được thực trạng ô nhiễm không khí tại các điểm đo, từ đó có các giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí do bụi.

Từ khóa: Thiết bị giám sát nồng độ bụi không dây, thiết kế, chế tạo, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

15. Ứng dụng công nghệ truyền hình lai ghép tại Việt Nam/ Trần Nam Trung, Đinh Văn Phong// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 1 tháng 12 .- Tr. 28-32.

Nội dung: Giới thiệu về công nghệ truyền hình HbbTV và việc triển khai, nghiên cứu ứng dụng tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Từ khóa: Công nghệ truyền hình lai ghép HbbTV, công nghệ truyền hình

16. Xu hướng phát triển và định hướng quy hoạch tần số cho vô tuyến băng rộng của Việt Nam/ ThS. D. Quang, TS. Đinh Chí Hiếu// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 1 tháng 2 .- Tr. 19-24.

Nội dung: Giới thiệu sơ lược về xu hướng công nghệ thông tin vô tuyến băng rộng chủ đạo và các định hướng quản lý tần số của Việt Nam.

Từ khóa: Vô tuyến băng rộng, tần số, quy hoạch tần số

17. Xu hướng tự động hóa trong hệ thống điều khiển tàu điện/ Trịnh Lương Miên// Tự động hóa ngày nay .- 2014 .- Số 1+2 .- Tr. 39-43.

Nội dung: Trình bày khái quát về mức độ tự động hóa trong hệ thống điều khiển tàu điện và xu hướng xây dựng hệ thống điều khiển tàu điện ngày nay, từ đó đưa ra những kiến nghị phù hợp cho việc xây dựng tàu điện đường sắt đô thị tại Việt Nam.

Từ khóa: Tự động hóa, điều khiển tàu điện

XÂY DỰNG

1. An toàn lao động khi thi công móng, hố, hào sâu/ TS. Bùi Mạnh Hùng// Xây dựng .- 2014 .- Số 01 .- Tr. 84-85.

Nội dung: An toàn lao động khi thi công đào xúc. Nguyên nhân xảy ra tai nạn khi đào móng, hố và hào sâu, các biện pháp an toàn lao động khi đào móng, hố sâu.

Từ khóa: An toàn lao động, thi công móng – hố - hào sâu.

2. An toàn lao động khi thi công công trình ngầm/ TS. Bùi Mạnh Hùng// Xây dựng .- 2013 .- Số 12 .- Tr. 59-60.

Nội dung: Công trình ngầm là các công trình xây dựng dưới mặt đất hoặc xây dựng trong lớp đất thấp hơn 2m so với mặt đất thiên nhiên. Kỹ thuật thi công công trình ngầm khác biệt so với thi công trên mặt đất, công tác an toàn lao động cũng gặp nhiều nguy cơ mất an toàn, gây tai nạn lao động. Bài viết đề cập đến các biện pháp an toàn chung trong quá trình thi công và biện pháp an toàn cụ thể khi phun bê tông khi thi công vỏ hầm.

Từ khóa: An toàn lao động, thi công công trình ngầm

3. Biện pháp cấp bách nhằm quản lý chất lượng Bitum nhựa đường trong xây dựng mặt đường ô tô và sân bay ở Việt Nam/ PGS. TS. Doãn Minh Tâm// Cầu đường Việt Nam .- 2014 .- Số 1+2 .- Tr. 28-32.

Nội dung: Giới thiệu tiêu chuẩn phân loại bitum nhựa đường mới nhất của AASHTO, ASTM theo phân loại chế độ làm việc và chịu nhiệt độ cao nhất của nhựa đường, gọi tắt là tiêu chuẩn phân loại nhựa PG, để nhằm kiến nghị việc thiết lập và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bitum nhựa đường phải dựa theo tiêu chuẩn mới này, giúp chấn chỉnh ngay việc đặt hàng mua bitum nhựa đường từ nước ngoài và thiết lập hệ thống quản lý và kiểm soát chất lượng chặt chẽ việc sử dụng bitum trong xây dựng mặt đường bê tông nhựa ở Việt Nam.

Từ khóa: Nhựa bitum, nhựa đường, quản lý chất lượng, xây dựng mặt đường ô tô, xây dựng mặt đường sân bay.

4. Các biện pháp an toàn lao động khi thi công phần thân công trình/ TS. Tạ Văn Phấn// Xây dựng .- 2014 .- Số 01 .- Tr. 86-89.

Nội dung: Đề cập tới các nguy cơ gây tai nạn lao động và biện pháp đề phòng chủ yếu trong các công việc: gia công cốp pha, lắp dựng và tháo dỡ cốp pha, gia công cốt thép, lắp dựng cốt thép, vận chuyển, đổ đầm, bảo dưỡng bê tông và lắp ghép các cấu kiện.

Từ khóa: Thi công công trình, an toàn lao động, thi công phần thân công trình

5. Công nghệ hiện đại trong quản lý và xây dựng công trình ngầm/ Trần Thị Thu Hà, Kỳ Anh, Thu Thảo…(thực hiện)// Xây dựng .- 2014 .- Số 01 .- Tr. 45-75.

Nội dung: Giới thiệu một tập hợp các quan điểm của các tác giả là các giáo sư của các trường đại học, các nhà nghiên cứu trong công nghệ vật liệu, các nhà điều hành công ty vật liệu xây dựng trong việc quản lý và xây dựng công trình ngầm.

Từ khóa: Công nghệ hiện đại, quản lý công trình ngầm, xây dựng công trình ngầm

6. Đánh giá khả năng làm việc còn lại của kết cấu bê tông cốt thép sau khi bị ăn mòn/ ThS. Dương Huy Kiên, KS. Nguyễn Thành Nhất, KS. Trần Mỹ Linh// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 12 .- Tr. 32-35.

Nội dung: Giới thiệu về quá trình ăn mòn, ảnh hưởng ăn mòn đến khả năng chịu lực của kết cấu bê tông cốt thép, thí nghiệm minh họa và một số kiến nghị.

Từ khóa: Kết cấu bê tông cốt thép, hiện tượng ăn mòn

7. Đánh giá tuổi thọ của công trình bê tông cốt thép dưới tác động của môi trường bằng công cụ mô hình hóa/ Trịnh Quang Minh, Vũ Quốc Vương// Xây dựng .- 2014 .- Số 01 .- Tr. 122-126.

Nội dung: Gồm hai phần, phần đầu tổng hợp những vấn đề liên quan đến sự đánh giá độ bền của bê tông đối với môi trường thông qua các chỉ tiêu về tính chất của vật liệu bê tông cốt thép. Phần hai áp dụng công cụ mô hình hóa có sẵn, để dự báo thời gian làm việc của bê tông cho đến khi xảy ra quá trình ăn mòn cốt thép, bởi các tác giả xâm thực từ môi trường bên ngoài.

Từ khóa: Hệ số thấm, ăn mòn, hệ số truyền clorua, lỗ rỗng, xâm thực.

8. Hiệu suất sụp đổ khung bê tông cốt thép chịu địa chấn sử dụng phân tích tĩnh phi tuyến/ KS. Lê Văn Khá, TS. Nguyễn Hồng Ân// Xây dựng .- 2014 .- Số 01 .- Tr. 106-110.

Nội dung: Trình bày một quy trình đánh giá hiệu suất sụp đổ của kết cấu dựa trên quy trình kỹ thuật động đất dựa vào hiệu suất (PBEE) của Trung tâm nghiên cứu động đất Thái Bình Dương (PEER) sử dụng cả phân tích động và phân tích tĩnh phi tuyến. Độ tin cậy của phương pháp tĩnh đã được kiểm chứng cho các khung phẳng bê tông cốt thép chịu mômen 4, 8, 12 và 20 tầng, chịu một bộ 40 trận động đất mạnh có xảy ra xác suất xảy ra là 2% trong 50 năm.

Từ khóa: Kỹ thuật động đất dựa vào hiệu suất PBEE, hiệu suất sụp đổ, phân tích động gia tăng, phân tích tĩnh phi tuyến.

9. Hướng tới một cái nhìn toàn diện về ứng dụng quan hệ đối tác công – tư (PPP) cho mục tiêu phát triển hạ tầng/ DR. Young Hoon Kwak, DR Yingyi Chih, Pro C. William IBBS// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 11 .- Tr. 28-40.

Nội dung: Thu thập, hệ thống hóa và củng cố những kết quả nghiên cứu trước đó để tạo điều kiện thuận lợi cho một sự hiểu biết toàn diện về PPP. Thảo luận về các định nghĩa, các loại hình, ứng dụng trên toàn thế giới, lợi ích và những trở ngại của PPP thông qua một tài liệu nghiên cứu liên quan chuyên sâu trong 20 năm qua, những phát hiện chính có nguồn gốc từ các nhà nghiên cứu và các bài học kinh nghiệm được trình bày và khuyến nghị cho cả hai lĩnh vực công và tư nhân được đưa ra cho định hướng tương lai PPP để phát triển cơ sở hạ tầng.

Từ khóa: Quan hệ đối tác công – tưc (PPP), phát triển hạ tầng

10. Kinh nghiệm sử dụng vật liệu mới rút ngắn tiến độ cải tạo các tòa nhà cũ/ Quốc Khánh (sưu tầm)// Xây dựng .- 2014 .- Số 01 .- Tr. 36-39.

Nội dung: Trình bày kinh nghiệm sử dụng vật liệu mới rút ngắn tiến độ cải tạo các tòa nhà cũ.

Từ khóa: Vật liệu mới, cải tạo các tòa nhà cũ, rút ngắn tiến độ

11. Khảo sát quá trình vượt xe trên đường hai làn xe ngoài đô thị và kiến nghị các yêu cầu cho mô hình xác định tầm nhìn vượt xe trong điều kiện Việt Nam/ TS. Vù Hoài Nam, KS. Nguyễn Văn Đăng// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 11 .- Tr. 18-24.

Nội dung: Trình bày việc lựa chọn một mô hình phù hợp và các thông số tính toán của nó dựa trên các so sánh, phân tích các mô hình trên thế giới và số liệu khảo sát thực tế của 460 lần vượt trên một số  tuyến đường của Việt Nam. 

Từ khóa: Đường hai làn xe, đường giao thông, tầm nhìn vượt xe

12. Mô hình hóa quá trình khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi (chưa xét đến rủi ro)/ PGS. TS. Nguyễn Quốc Bảo, ThS. Phạm Hoàng// Xây dựng .- 2014 .- Số 01 .- Tr. 113-116.

Nội dung: Trên cơ sở các đặc trưng số và luật phân phối của các công đoạn chủ yếu trong quá trình thi công khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi, tác giả đã tiến hành mô hình hóa quá trình thi công nhằm dự báo tiến độ của quá trình khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi theo phương pháp Monte-Carlo.

Từ khóa: Cọc khoan nhồi, quá trình khoan tạo lỗ cọc, phương pháp Monte-Carlo.

13. Một số nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa tai nạn ngã cao trong thi công công trình/ KS. Nguyễn Hoài Nam// Xây dựng .- 2013 .- Số 12 .- Tr. 57-59.

Nội dung: Đưa ra một số nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa tai nạn ngã cao trong thi công công trình xây dựng.

Từ khóa: Tai nạn xây dựng, thi công công trình, giải pháp phòng ngừa

14. Nghiên cứu công nghệ tích hợp hóa lý – sinh học xử lý nước rỉ rác trên cơ sở mô hình số/ Nguyễn Duy Thành, Đặng Xuân Hiển// Xây dựng .- 2014 .- Số 01 .- Tr. 127-130.

Nội dung: Trình bày những kết quả mô phỏng công nghệ tích hợp hóa lý – sinh học để xử lý nước rỉ rác trên cơ sở mô hình. Nhóm công nghệ đầu tiên trong dây chuyền xử lý là công nghệ hóa lý (keo tụ, kết tủa hóa học bậc 1, kết tủa hóa học bậc 2, kết hợp O3/UV). Giai đoạn hai xử lý bằng sinh học dựa trên công nghệ AAO…

Từ khóa: Xử lý nước rỉ rác, công nghệ tích hợp hóa lý – sinh học, mô phỏng công nghệ hóa lý – sinh học.
15. Nghiên cứu dao động khung liên kết, tương tác với nền đàn hồi, chịu tải trọng động đất/ TS. Phạm Đức Phung// Xây dựng .- 2014 .- Số 01 .- Tr. 140-143.

Nội dung: Khi tính toán nhà cao tầng các nhà khoa học, thiết kế tính phần khung nhiều tầng riêng, sau đó lấy nội lực của chân cột truyền xuống để tính móng. Như vậy tính hai phần riêng rẽ. Trong bài báo này, tác giả đã đưa về sơ đồ tính hình 8b, do đó, khung và nền làm việc đồng thời. Tác giả đã sử dụng phổ phản ứng đàn hồi cho các loại nền đất loại từ A đến E, tác dụng của lực động đất nằm ngang, lập sơ đồ khối, lập chương trình tính cho thí dụ nhà cao 15 tầng. Tính tần số dao động và vẽ biểu đồ nội lực mô men uốn. Bài báo nghiên cứu tính toán khung liên kết, tương tác với móng làm việc đồng thời chịu tác động của lực động đất.

Từ khóa: Kỹ thuật xây dựng, dao động khung liên kết, nền đàn hồi, tải trọng động đất.

16. Nghiên cứu kích thước tấm bê tông xi măng mặt đường áp dụng cho đường giao thông nông thôn khu vực phía Bắc Việt Nam/ KS. Nguyễn Vũ Việt, KS. Nguyễn Thành Đô// Cầu đường Việt Nam .- 2014 .- Số 1+2 .- Tr. 33-37.

Nội dung: Trong thực tế khi đề cập đến ứng suất nhiệt tấm bê tông xi măng mặt đường người ta thường dựa theo quy trình 22TCN 223-95 và lấy (T = 0,84h. Một số tác giả khác lại áp dụng các quy trình như JTG D40-2002 của Trung Quốc, AASHTO của Mỹ, Road Note 29 của Anh…và thường chưa được thống nhất, chưa phù hợp với điều kiện mỗi vùng của Việt Nam. Vì vậy, tác giả đã tiến hành thu thập các số liệu về nhiệt độ và bức xạ của những năm gần đây, đồng thời dựa trên cơ sở lý thuyết về sự truyền nhiệt để đánh giá sự ảnh hưởng của ứng suất nhiệt tới kích thước tấm bê tông xi măng mặt đường giao thông nông thôn của khu vực.

Từ khóa: Bê tông xi măng, kích thước tấm bê tông xi măng mặt đường, đường giao thông nông thôn.

17. Nghiên cứu mô hình cơ chế làm việc của ống nối thép cho cốt thép thường dùng trong kết cấu bê tông cốt thép lắp ghép/ TS. Nguyễn Đình Hùng, PGS. TS. Chu Quốc Thắng// Xây dựng .- 2014 .- Số 01 .- Tr. 131-133.

Nội dung: Trình bày nghiên cứu về cơ chế làm việc của ống nối bơm vữa cho cốt thép thường trong kết cấu phân đoạn lắp ghép. Ba loại ống nối được đánh giá. Ống nối NMB có đường kính ngoài nhỏ hơn nên thi công với ống nối NMB có thể đơn giản hơn so với ống nối LK và D410. Tuy nhiên phá hủy tại giữa ống NMB, hay phá hủy của cốt thép được nối tại đầu nối ren và phá hủy do ren ở ống nối LK cần được xem xét….

Từ khóa: Ống nối bơm vữa, kết cấu lắp ghép, phần tử tiếp xúc.

18. Nghiên cứu một số vấn đề trong thiết kế cầu vượt tại nút giao thông khác mức ở Việt Nam/ KS. Nguyễn Thanh Sang, TS. Phạm Văn Thoan// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 12 .- Tr. 36-40.

Nội dung: Trình bày cơ sở lý thuyết tính toán, lựa chọn các loại hình nút giao của các nước trên thế giới như Nga, Thụy Sỹ, đồng thời đề xuất một số loại hình nút giao thông có thể sử dụng ở Việt Nam. Các tác giả đã khảo sát và tính toán một số yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến thiết kế cầu vượt tại nút giao thông khác mức.

Từ khóa: Thiết kế cầu vượt, nút giao thông khác mức, Việt Nam

19. Nghiên cứu nội dung thiết kế thi công phá dỡ công trình nhà cao tầng bằng phương pháp nổ mìn/ TS. Trần Hồng Hải, KS. Vũ Hồng Sơn// Xây dựng .- 2013 .- Số 12 .- Tr. 104-108.

Nội dung: Đề xuất nội dung cần có trong một thiết kế tháo dỡ nhà cao tầng bê tông cốt thép hiện nay dựa trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và thực tế công nghệ tháo dỡ công trình cao tầng bằng phương pháp nổ mìn tại nước ngoài của tác giả.

Từ khóa: Phá dỡ công trình nhà cao tầng, phương pháp nổ mìn

20. Nghiên cứu phương pháp tính toán độ cao và phạm vi dâng nước lũ do hệ thống mỏ hàn ngập gây ra/ TS. Phạm Thành Nam// Xây dựng .- 2014 .- Số 01 .- Tr. 117-121.

Nội dung: Phân tích các nguyên nhân và các yếu tố ảnh hưởng đến hiện tượng dâng cao mực nước tại thượng lưu hệ thống mỏ hàn, từ đó, đề xuất phương pháp tính toán và xây dựng chương trình phần mềm XOLUTA-02 tính toán độ dâng cao mực nước trong các trường hợp bố trí mỏ hàn khác nhau, ứng dụng trong việc kiểm tra ảnh hưởng của công trình đối với đê điều chống lũ và phân tích diễn biến lòng dẫn khu vực mỏ hàn.

Từ khóa: Mỏ hàn, xói lòng sông, điều khiển lũ, giao thông thủy.

21. Nghiên cứu ứng xử của cầu vòm mạng lưới khi một dây treo không làm việc/ TS. Phùng Mạnh Tiến, KS. Trần Xuân Hòa// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 12 .- Tr. 27-31.

Nội dung: Nghiên cứu ứng xử của cầu vòm mạng lưới với chiều dài nhịp vòm L = 150m khi một dây treo bất kỳ cần được thay thế hoặc bị đứt. Các ứng xử được xem xét ở đây bao gồm sự ổn định của vòm, ứng suất nén lớn nhất trong vòm và nội lực trong các dây treo.

Từ khóa: Kỹ thuật xây dựng cầu đường, cầu vòm mạng lưới, cầu dây treo

22. Phản ứng động của tấm phân lớp chức năng trên nền đàn nhớt chịu tải trọng phân bố điều hòa di động/ Nguyễn Trọng Phước, Phạm Đình Trung, Lương Văn Hải// Xây dựng// 2013 .- Số 12 .- Tr. 70-73.

Nội dung: Phân tích ứng xử động của tấm phân lớp chức năng trên nền đàn nhớt chịu tải điều hòa di động dưới dạng lực phân bố. Khi kích thước của tấm khá hơn so với vật chuyển động có thể xem như lực tập trung và ngược lại mô hình lực phân bố có thể có ý nghĩa thực tiễn hơn.

Từ khóa: Phân tích động, tấm phân lớp chức năng, nền đàn nhớt, tải phân bố di động

23. Phát triển bền vững và vấn đề phát triển bền vững trong lĩnh vực giao thông vận tải/ TS. Chu Công Minh// Cầu đường Việt Nam .- 2014 .- Số 1+2 .- Tr. 44-45.

Nội dung: Phát triển bền vững và biến đổi khí hậu đang là những vấn đề nóng bỏng nhất toàn cầu. Bài viết trình bày một số khái niệm cơ bản của phát triển bền vững và những vấn đề phát triển bền vững trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Từ khóa: Giao thông vận tải, phát triển bền vững

24. Phân tích các mô hình quản lí áp dụng cho doanh nghiệp ngành xây dựng/ Lê Anh Dũng, Đinh Tuấn Hải// Xây dựng .- 2014 .- Số 01 .- Tr. 97-99.

Nội dung: Giới thiệu bốn loại mô hình quản lý hay áp dụng trong doanh nghiệp ngành xây dựng là Tổ chức trực truyến chức năng và Tổ chức theo dự án. Mỗi loại tổ chức đều có các ưu điểm và hạn chế riêng, đồng thời có khả năng áp dụng vào các doanh nghiệp cụ thể, các điều kiện thực tế riêng.

Từ khóa: Doanh nghiệp ngành xây dựng, mô hình quản lí

25. Phân tích nhóm cọc chịu tải trọng tĩnh theo phương ngang/ TS. Võ Thanh Lương, KS. Lưu Xuân Bách// Xây dựng .- 2014 .- Số 1 .- Tr. 144-146.

Nội dung: Trình bày cách xây dựng chương trình phân tích nhóm cọc chịu tải trọng ngang tĩnh, xét đến độ mềm của liên kết đài-cọc và ảnh hưởng của vị trí mối nối cọc, dựa trên ma trận độ cứng của phần tử thanh có liên kết nữa cứng trong môi trường đàn hồi đã xây dựng. Qua đó, kiểm chứng chương trình tính vừa xây dựng so với chương trình tính cho bởi tài liệu cho cọc liên tục. Đồng thời thực hiện ví dụ số bằng việc khảo sát ảnh hưởng của liên kết mềm đến trạng thái nội lực-chuyển vị của cọc trong môi trường nền phi tuyến và kiểm chứng độ chính xác của chương trình tính vừa xây dựng.

Từ khóa: Cọc chịu tải trọng ngang tĩnh, phương ngang, kỹ thuật xây dựng

26. Phân tích ổn định tường chắn đất bằng cột đất trộn xi măng để giữ ổn định trượt nền đắp trên đất yếu xử lý bấc thấm gia tải trước/ PGS. TS. Trần Xuân Thọ// Xây dựng .- 2013 .- Số 12 .- Tr. 74-77.

Nội dung: Phân tích ổn định tường chắn đất bằng cột đất trộn xi măng để giữ ổn định nền đắp trên đất yếu xử lý bấc thấm gia tải trước. Phương pháp phần tử hữu hạn và phương pháp giải tích được sử dụng để phân tích kết hợp với các kết quả thí nghiệm và quan trắc hiện trường để so sánh và đánh giá. Từ đó xây dựng các mối quan hệ kinh nghiệm giữa các giá trị biến dạng, hệ số an toàn cũng như dự báo sự gia tăng sức kháng cắt không thoát nước ứng với từng thời điểm gia tải.

Từ khóa: Phân tích ổn định tường chắn đất, cột đất trộn xi măng, ổn định trượt, nền đắp, đất yếu, xử lý bấc thấm, gia tải trước

27. Phân tích ứng xử nút giữa dầm – cột bê tông cốt thép dưới tác động của tải trọng động đất/ TS. Trần Cao Thanh Ngọc// Xây dựng .- 2013 .- Số 12 .- Tr. 63-65.

Nội dung: Trình bày cách áp dụng mô hình phần tử hữu hạn để tính toán ứng xử của nút giữa trong khung bê tông cốt thép dưới tác dụng của tải trọng ngang.

Từ khóa: Bêtông cốt thép, nút giữa, động đất, phần tử hữu hạn

28. Phương pháp trực tiếp và phương pháp sử dụng cường độ mưa chuẩn để xác định tham số cường độ mưa thiết kế công trình thoát nước trên đường đô thị/ PGS. TS. Bùi Xuân Cậy, ThS. NCS. Nguyễn Anh Tuấn// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 12 .- Tr. 12-26.

Nội dung: Giới thiệu hai phương pháp để xác định tham số cường độ mưa tính toán at,p dùng tính lưu lượng thiết kế công trình thoát nước trên đường ở các đô thị Việt Nam. 

Từ khóa: Thiết kế công trình, công trình thoát nước trên đường đô thị, cường độ mưa, tham số 

29. Quy hoạch sử dụng đất nhằm phòng tránh và giảm nhẹ lũ lụt và hạn hán ở Tây Nguyên/ TS. Vũ Tuấn Anh// Nghiên cứu địa lý nhân văn .- 2013 .- Số 3 (3) .- Tr. 16-23.

Nội dung: Tóm lược thực trạng sử dụng đất trong thời gian qua, đánh giá tình hình quy hoạch và thực hiện quy hoạch đất, ảnh hưởng của quy hoạch sử dụng đất và việc hình thành cơ cấu kinh tế, tác động của các quy trình này tới các nguồn nguyên đất và nước, đặc biệt là những tác động xấu là nguyên nhân gây hạn hán và lũ lụt. Bài báo đề xuất hướng đổi mới công tác quy hoạch sử dụng và quản lý đất đai và tái cơ cấu kinh tế ở các tỉnh Tây Nguyên nhằm phòng tránh và giảm nhẹ hạn hán và lũ lụt ở Tây Nguyên và các vùng lân cận.

Từ khóa: Quy hoạch đất, sử dụng đất, giảm nhẹ thiên tai, Tây Nguyên

30. Sử dụng phương pháp kết hợp AHP, VIKOR và TOPSIS trong công tác chọn thầu xây dựng/ PGS. TS. Phạm Hồng Luân, KS. Lê Thị Thanh Tâm// Xây dựng .- 2013 .- Số 12 .- Tr. 84-87.

Nội dung: Trong tình hình hiện nay, ngày càng có nhiều các dự án đầu tư xây dựng. Các công trình đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng, kỹ thuật, tiến độ và giá cả. Vấn đề quan tâm của chủ đầu tư là: làm thế nào để lựa chọn được các tổ chức và cá nhân có khả năng thực hiện tốt những gói thầu công việc trong dự án? Bài báo này nhằm mục đích giới thiệu một mô hình kết hợp AHP, VIKOR, TOPSIS để lựa chọn một nhà thầu đủ năng lực và đảm bảo sự thành công của dự án.

Từ khóa: Lựa chọn nhà thầu, AHP, VIKOR, TOPSIS

31. Sử dụng tổ hợp phụ gia trong chế tạo bê tông cường độ cao/ TS. Phạm Toàn Đức// Xây dựng .- 2014 .- Số 01 .- Tr. 134-135.

Nội dung: Bê tông cường độ cao đã được nghiên cứu và sử dụng từ lâu, ngoài những cốt liệu thông thường như đá, cát, xi măng và nước người ta đưa vào trong bê tông cường độ cao nhiều loại phụ gia nhằm đạt được hiệu quả như mong muốn. Bài báo giới thiệu một số loại phụ gia thường được sử dụng trong chế tạo bê tông cường độ cao và ví dụ thiết kế cấp phối bê tông cường độ cao điển hình.

Từ khóa: Bê tông cường độ cao, phụ gia, chế tạo bê tông cường độ cao.

32. Tính toán và dự báo hệ số khuếch tán clorua trong bê tông/ ThS. Đào Văn Dinh, ThS. Đỗ Văn Trung// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 12 .- Tr. 7-11.

Nội dung: Hệ số khuếch tán là thông số chính trong các phương trình biểu diễn các quá trình khuếch tán. Để xác định thời gian khởi đầu ăn mòn cốt thép trong bê tông do clorua gây ra cần xác định được hệ số khuếch tán clorua trong bê tông. Bài báo trình bày cách xác định hệ số khuếch tán clorua trong bê tông từ thí nghiệm thấm nhanh clorua ASTM C1202.

Từ khóa: Kỹ thuật xây dựng, bê tông, clorua, hệ số khuếch tán

33. Thi công đài móng khối lớn bằng phương pháp đổ bê tông liên tục kết hợp phân chia lớp đổ với cấp phối và sự tỏa nhiệt khác nhau/ TS. Hồ Ngọc Khoa// Xây dựng .- 2014 .- Số 01 .- Tr. 91-96.

Nội dung: Trong thi công bê tông đài móng khối lớn nhà siêu cao tầng nói riêng và kết cấu bê tông khối lớn nói chung, vấn đề quan trọng nhất là kiểm soát được nứt do hiệu ứng nhiệt thủy hóa xi măng trong khối đổ mà vẫn phải đảm bảo được tính toàn khối, khả năng thi công liên tục và tính chống thấm cao cho cấu kiện. Bài báo thể hiện kết quả phân tích lý thuyết, cơ sở khoa học về quá trình vật lý xảy ra trong bê tông khối lớn ở giai đoạn đầu đóng rắn và kết quả nghiên cứu thực tế quá trình thi công đài móng công trình siêu cao tầng Lotte Center Hanoi, từ đó đề xuất quy trình công nghệ thi công bê tông liên tục đài móng khối lớn nhà cao tầng và siêu cao tầng bằng phương pháp đổ bê tông liên tục kết hợp phân chia lớp đổ với cấp phối và sự tỏa nhiệt khác nhau.

Từ khóa: Thi công đài móng khối lớn, phương pháp đổ bê tông liên tục, lớp đổ, cấp phối, sự tỏa nhiệt

34. Ứng dụng phương pháp nguyên lý cực trị Gauss trong cơ học/ NCS. Đào Công Bình// Xây dựng .- 2014 .- Số 01 .- Tr. 111-112.

Nội dung: Trình bày phương pháp nguyên lý cực trị Gauss và ứng dụng của nó trong cơ học vật rắn biến dạng nhằm giải các bài toán cơ học nói chung và các bài toán động lực học, tương tác kết cấu với môi trường nói riêng.

Từ khóa: Hà Huy Cương, nguyên lý cực trị Gauss, liên kết không giữ, tương tác.

35. Ứng dụng thuật toán di truyền để cân đối thời gian và lợi nhuận cho các dự án nhà cao tầng/ ThS. Dương Minh Tín, KS. Trần Duy Phương, TS. Lê Hoài Long// Xây dựng .- 2014 .- Số 01 .- Tr. 136-139.

Nội dung: Trình  bày việc áp dụng một mô hình tối ưu hóa đa mục tiêu được phát triển bởi tác giả trong nghiên cứu trước vào một dự án thực tế để cân đối thời gian và lợi nhuận dự án. Tác giả tiến hành phân tích các dự án thực tế và so sánh với vài mô hình là nhiều cặp thời gian và lợi nhuận của từng phương án thi công. Các kết quả này được sắp xếp theo thứ tự giảm dần theo lợi nhuận mà nhà thầu chính thức thu được.

Từ khóa: Thuật toán di truyền, dự án nhà cao tầng, phương án thi công

36. Vấn đề hư hỏng bề mặt công trình do vi sinh vật: Tổng quan lý thuyết/ Trần Thu Hiền// Khoa học & công nghệ Trường Đại học Duy Tân .- 2013 .- Số 4 (9) .- Tr. 1-13.

Nội dung: Phân tích sự ảnh hưởng của từng nhân tố, cơ chế hư hỏng cũng như biện pháp dự đoán, phòng ngừa và sữa chữa bề mặt công trình khi bị hư hỏng do tác nhân vi sinh vật.

Từ khóa: Bề mặt công trình, vi sinh vật, hư hỏng do vi sinh vật

37. Vấn đề tính toán liên kết neo giữa bản mặt cầu và dầm bê tông cốt thép tiết diện I theo 22 TCN272 – 05/ TS. Phan Văn Thoan// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 11 .- Tr. 12-17.

Nội dung: Bài báo trình bày cơ sở lý thuyết, chương trình và ví dụ tính toán liên kết neo giữa bản mặt cầu và dầm I trong hệ kết cấu nhịp cầu dầm bê tông cốt thép lắp ghép theo 22TCN 272-05.

Từ khóa: Tính toán liên kết neo, mặt cầu, dầm bê tông cốt thép tiết diện I, 22 TCN272-05.

38. Xác định chuyển vị ngang của tường vây trong hố đào sâu/ PGS. TS. Trần Xuân Thọ, KS. Đoàn Văn Toàn// Xây dựng .- 2104 .- Số 01 .- Tr. 103-105.

Nội dung: Phân tích chuyển vị ngang của tường vây trong hố đào sâu sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn và dầm trên nền đàn hồi. Kết quả phân tích chuyển vị ngang của tường được kiểm chứng với số liệu quan trắc hiện trường để đánh giá ổn định của hố đào. Kết quả chuyển vị ngang của tường phân tích bằng phần tử hữu hạn gần sát với số liệu quan trắc hiện trường so với độ sai số khoảng 8%.

Từ khóa: Chuyển vị ngang, tường vây, hố đào sâu, nền đàn hồi.

39. Xây dựng công thức xác định cường độ mưa tính toán aT,P  ở thời đoạn T và tần suất P cho một số vùng ở Việt Nam/ PGS. TS. Bùi Xuân Cậy, ThS. Nguyễn Anh Tuấn// Xây dựng .- 2013 .- Số 12 .- Tr. 78-83.

Nội dung: Giới thiệu phương pháp xây dựng công thức gần đúng xác định tham số cường độ mưa lớn tính toán aT,P dựa vào đặc trưng sức mưa S và hệ số hình dạng cơn mưa m dùng trong việc tính toán lưu lượng thiết kế công trình thoát nước nhỏ trên đường.

Từ khóa: Cường độ mưa, khả năng mưa, yếu tố hình mưa
40. Xây dựng mô hình 4D-BIM để hoạch định tiến độ dự án lặp/ Lê Thanh Tuyến, Lương Đức Long// Xây dựng .- 2013 .- Số 12 .- Tr. 100-103.

Nội dung: Trình bày mô hình máy tính 4D để lập và hỗ trợ triển khai kế hoạch thi công cho các dự án lặp nói chung và nhà cao tầng nói riêng. Đây là một mô hình tích hợp giữa mô hình không gian ba chiều (3D) với tiến độ thực hiện của dự án. 

Từ khóa: Tiến độ lặp, mô hình 4D

41. Xử lý thống kê các công đoạn chủ yếu của quá trình thi công khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi/ ThS. Phạm Hoàng, PGS. Lê Kiều, PGS. TS. Nguyễn Quốc Bảo, ThS. Nguyễn Chí Thọ// Xây dựng .- 2013 .- Số 12 .- Tr. 93-96.

Nội dung: Trình bày kết quả thu thập số liệu, xử lý thống kê xác định đặc trưng số và phân phối xác suất các công đoạn chủ yếu của quá trình thi công khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi.

Từ khóa: Cọc khoan nhồi, thi công khoan tạo lỗ, xử lý thống kê

KẾ TOÁN

1. Cần thiết ban hành hướng dẫn kế toán đối với chương trình khách hàng thân thiết ở các siêu thị Việt Nam/ ThS. Đào Nam Giang, ThS. Nguyễn Thị Lệ Thanh// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 12 .- Tr. 12-14, 22.

Nội dung: Trình bày các quy định, hướng dẫn hiện tại của quốc tế có liên quan đến chương trình khách hàng thân thiết đồng thời phân tích các khó khăn mà kế toán các siêu thị Việt Nam gặp phải khi xử lý các nghiệp vụ này. Cụ thể: Các chương trình khách hàng thân thiết hay các ưu đãi đưa ra cho khách hàng truyền thống nên được ghi nhận như thế nào? Chi phí của những chương trình này nên ghi nhận như một khoản giảm trừ doanh thu; hay một phần của giá vốn; hay là chi phí bán hàng?

Từ khóa: Kế toán siêu thị, chương trình khách hàng thân thiết, kế toán chi phí

2. Chi phí mong muốn giới hạn mới về chi phí/ ThS. Nguyễn Thị Mai Hương// Kế toán & kiểm toán .- 2014 .- Số tháng 1+2 .- Tr. 38-41.

Nội dung: Phân tích những ưu điểm của phương pháp chi phí mong muốn so với phương pháp chi phí truyền thống, những kỷ thuật tiên tiến sử dụng khi xác định chi phí mong muốn và thống kê số liệu lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vận dụng phương pháp này tại Nhật Bản từ đó hy vọng sẽ giúp người đọc có cơ sở tìm hiểu thêm và vận dụng phù hợp phương pháp này.

Từ khóa: Phương pháp chi phí mong muốn, phương pháp chi phí truyền thống

3. Đổi mới công tác đào tạo kế toán – kiểm toán trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới/ Nguyễn Quỳnh Trang// Khoa học Thương mại – Trường Đại học Thương mại .- 2013 .- Số 62+63 .- Tr. 131-136.

Nội dung: Trình bày thực trạng đào tạo kế toán – kiếm toán ở Việt Nam và kinh nghiệm đào tạo của một vài nước trên thế giới, phân tích một số vấn đề nổi trội và đề xuất hướng giải quyết trong công tác đào tạo sinh viên chuyên ngành kế toán và kiểm toán ở các trường đại học hiện nay.

Từ khóa: Nguồn nhân lực, kế toán – kiểm toán, đào tạo.

4. Giải pháp cho quản trị dòng tiền của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết Việt Nam/ Đỗ Hồng Nhung// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2014 .- Số 75+76 .- Tr. 29-32.

Nội dung: Phân tích thực trạng quản trị dòng tiền của doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Giải pháp tăng cường quản trị dòng tiền của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết.

Từ khóa: Quản trị dòng tiền, doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết, thị trường chứng khoán.

5. Giải pháp triển khai xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm trong các công ty niêm yết ở Việt Nam/ ThS. Lê Văn Tân// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 12 .- Tr. 7-10.

Nội dung: Trình bày các giải pháp gồm: Giải pháp về tổ chức bộ máy kế  toán; Chuẩn bị nguồn nhân lực cho hệ thống kế toán trách nhiệm; Các giải pháp hỗ trợ của nhà nước và các công ty niêm yết.

Từ khóa: Kế toán trách nhiệm, công ty niêm yết.

6. Hiểu rõ về báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Dòng tiền nợ và dòng tiền chủ sỡ hữu/ TS. Trần Thị Kim Anh, TS. Phạm Long// Kế toán & kiểm toán .- 2014 .- Số tháng 1+2 .- Tr. 53-56.

Nội dung: Có nhiều khái niệm liên quan đến dòng tiền. Bên cạnh khái niệm dòng tiền còn xuất hiện khái niệm dòng tiền tài chính, đôi khi lại có cả dòng tiền tự do. Bài viết sẽ làm rõ bản chất của Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh cũng như mối quan hệ giữa ba Báo cáo tài chính này. Các khái niệm về dòng tiền khác cũng sẽ được phân tích, so sánh.

Từ khóa: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền nợ, dòng tiền chủ sỡ hữu, Bảng cân đối kế toán.

7. Kế toán đánh giá lại bất động sản, nhà xưởng và thiết bị theo chuẩn mực quốc tế về kế toán số 16/ TS. Nguyễn Thu Hoài// Kế toán & kiểm toán .- 2014 .- Số tháng 1+2 .- Tr. 48-52.

Nội dung: Nghiên cứu, làm rõ những khác biệt giữa IAS và VAS tương ứng. Phương pháp kế toán đánh giá lại bất động sản, nhà xưởng và thiết bị theo chuẩn mực quốc tế về kế toán số 16.

Từ khóa: Chuẩn mực kế toán quốc tế, IAS, VAS, kế toán bất động sản.

8. Kế toán môi trường trong mối quan hệ với tăng trưởng xanh của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn phát triển và hội nhập kinh tế toàn cầu/ PGS. TS. Võ Văn Nhị, ThS. Nguyễn Thị Đức Loan// Khoa học Tài chính Kế toán – Đại học Tài chính Kế toán .- 2013 .- Số 01 .- Tr. 41-44.

Nội dung: Đề cập đến kế toán môi trường trong kế toán Việt Nam để phục vụ cho việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh của nền kinh tế Việt Nam trong hiện tại cũng như về lâu dài – một vấn đề rất cần thiết cho sự phát triển và hội nhập của nền kinh tế Việt Nam. Nội dung xoay quanh các câu hỏi: Kế toán môi trường là gì? Nội dung thông tin mà kế toán môi trường cung cấp? Kế toán môi trường ở Việt Nam cần được tổ chức thực hiện như thế nào để có được những thông tin hữu ích phục vụ cho các đối tượng sử dụng trong quá trình quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ môi trường?

Từ khóa: Kế toán môi trường, tăng trưởng xanh, hội nhập kinh tế. 

9. Kiểm toán hoạt động lĩnh vực công: Tiêu chí đánh giá và cách tiếp cận/ PGS. TS. Nguyễn Phú Giang// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2014 .- Số 75+76 .- Tr. 26-27.

Nội dung: Trình bày các tiêu chuẩn quản lý và đánh giá kết quả của kiểm toán hoạt động, cách tiếp cận kiểm toán hoạt động lĩnh vực công.

Từ khóa: Lĩnh vực công, kiểm toán hoạt động, tiêu chí quản lý.

10. Kiểm toán hoạt động Marketing trong xu thế hội nhập nội dung và chỉ dẫn triển khai/ ThS. Vũ Thị Thu Huyền// Kế toán & kiểm toán .- 2014 .- Số tháng 1+2 .- Tr. 45-47.

Nội dung: Với cách tiếp cận từ các nghiên cứu của các nhà khoa học nghiên cứu chuyên sâu về đặc điểm của marketing và kiểm toán hoạt động, đánh giá hoạt động này tại Việt Nam, xây dựng một vài nội dung và chỉ dẫn kiểm toán đối với hoạt động marketing trong bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập hiện nay. Bài viết sử dụng các dữ liệu thứ cấp để tổng hợp, phân tích, diễn giải đề xuất nội dung và đưa ra một số chỉ dẫn kiểm toán hoạt động marketing.

Từ khóa: Kiểm toán hoạt động, marketing, kiểm toán hoạt động marketing

11. Kinh nghiệm quốc tế trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và tiến hành kiểm toán quá trình tái cơ cấu/ Thủy Bình// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2014 .- Số 75+76 .- Tr. 60-61.

Nội dung: Trình bày xu hướng tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước ở một số nước. Tổng quan về kinh nghiệm tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước tại Trung Quốc và Hàn Quốc. Một số vấn đề cần lưu ý khi tiến hành kiểm toán quá trình tái cơ cấu đối với kiểm toán nhà nước.

Từ khóa: Kiểm toán, tái cơ cấu, cổ phần hóa, doanh nghiệp nhà nước.

12. Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán dự toán ngân sách nhà nước của kiểm toán nhà nước/ Hoàng Quang Hàm// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2014 .- Số 75+76 .- Tr. 33-35.

Nội dung: Trình bày một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán dự toán ngân sách nhà nước của kiểm toán nhà nước. 

Từ khóa: Kiểm toán nhà nước, kiểm toán dự toán ngân sách nhà nước, nâng cao chất lượng kiểm toán

13. Một số nội dung cần quan tâm khi tiến hành kiểm toán kết quả thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2013 .- Số 74 .- Tr. 43.

Nội dung: Trình bày một số nội dung cần quan tâm khi tiến hành kiểm toán kết quả thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước như: đối với việc tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp, đối với tái cơ cấu về tài chính, việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành, việc tái cấu trúc quản trị và lao động.

Từ khóa: Kiểm toán, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, đề án tái cơ cấu

14. Một số vấn đề về xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp và cách thức tổ chức kiểm toán tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước/ Lê Minh Nam// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2013 .- Số 74 .- Tr. 38-42.

Nội dung: Trình bày các phương pháp định mục tiêu, nội dung, phương pháp và cách thức tổ chức kiểm toán tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

Từ khóa: Cách thức tổ chức kiểm toán, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

15. Mức độ tác động từ các nhân tố hiện hữu trên Báo cáo tài chính đến thiệt hại chênh lệch tỷ giá hối đoái tại Việt Nam/ Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thu Thủy// Kế toán & kiểm toán .- 2014 .- Số tháng 1+2 .- Tr. 36-38.

Nội dung: Xác định mức độ tác động từ các nhân tố có liên quan đến ngoại tệ hiện hữu trên báo cáo tài chính đến thiệt hại chênh lệch tỷ giá hối đoái tại Việt Nam. 

Từ khóa: Báo cáo tài chính, chênh lệch tỷ giá hối đoái.

16. Nâng cao chất lượng phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh để phát triển bền vững doanh nghiệp Nhà nước/ ThS. Trịnh Công Loan// Kế toán & kiểm toán .- 2014 .- Số tháng 1+2 .- Tr. 32-33.

Nội dung: Một trong những vấn đề đặt ra hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp cần quan tâm đó là: đánh giá hiệu quả và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Những chỉ tiêu nào được dùng để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp? Phương pháp đánh giá? và làm gì để nâng cao chất lượng đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sỡ hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước. Bài viết tập trung vào những vấn đề nêu trên nhằm góp phần phát triển bền vững doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sỡ hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Từ khóa: Phân tích hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp Nhà nước, phát triển doanh nghiệp.

17. Phương pháp phân bổ chi phí sản xuất chung trên cơ sở nhận diện sự liên quan của chúng tới đối tượng chịu chi phí/ Nguyễn Thị Đào, Phạm Thị Mỹ Dung// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 12 .- Tr. 3-6, 11.

Nội dung: Thảo luận về phương pháp phân bổ chi phí sản xuất chung nhằm xác định chi phí sản xuất một cách chính xác. Trên cơ sở phân tích các ưu điểm và hạn chế của các mô hình và phương pháp phân bổ chi phí sản xuất chung, trên cơ sở nhận diện sự liên quan của chúng tới đối tượng chịu chi phí được đề xuất và nghiên cứu một trường hợp để minh họa cho việc áp dụng phương pháp phân bổ chi phí sản xuất chung.

Từ khóa: Phương pháp phân bổ chi phí sản xuất chung, kế toán quản trị, kế toán doanh nghiệp

18. Phương pháp và thủ tục áp dụng trong kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết tại Việt Nam đối với các hành vi quản trị lợi nhuận/ TS. Đường Nguyễn Hưng, CPA. Phạm Kim Ngọc// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 12 .- Tr. 15-19.

Nội dung: Làm rõ hơn các thủ tục và phương pháp vận dụng trong kiểm toán đối với các hành vi quản trị lợi nhuận trong kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết tại Việt Nam.

Từ khóa: Kiểm toán báo cáo tài chính, quản trị lợi nhuận, công ty niêm yết.

19. Sự khác nhau giữa kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp các nước trên thế giới – kinh nghiệm cho kiểm toán nội bộ ở Việt Nam/ ThS. Vũ Thúy Hà// Kế toán & kiểm toán .- 2014 .- Số tháng 1+2 .- Tr. 42-44.

Nội dung: Phân tích một số điểm khác biệt của hệ thống kiểm toán nội bộ trong các quốc gia này với hệ thống kiểm toán nội bộ ở Việt Nam để từ đó đưa ra một số gợi ý cho việc cải thiện hệ thống kiểm toán nội bộ của Việt Nam sao cho có hiệu quả, hài hòa và thông lệ với chuẩn mực kiểm toán nội bộ trên thế giới.

Từ khóa: Kiểm toán nội bộ, kiểm toán doanh nghiệp.

20. Tìm hiểu một số nguyên lý hợp nhất báo cáo tài chính/ ThS. Lê Văn Khương// Khoa học Tài chính Kế toán – Đại học Tài chính Kế toán .- 2013 .- Số 01 .- Tr. 45-48.

Nội dung: Hợp nhất Báo cáo tài chính là một chủ đề phức tạp. Chuẩn mực kế toán số 07, 08, 11, 25 và các Thông tư hướng dẫn chuẩn mực có liên quan tuy đã trình bày các nguyên tắc và phương pháp chung để hợp nhất báo cáo tài chính nhưng sự vận dụng vào thực tế còn rất khó khăn. Một trong những nguyên nhân là do các tài liệu hướng dẫn chủ yếu đề cập nội dung hợp nhất, trình tự và phương pháp hợp nhất nhưng ít đề cập đến nguyên lý của các bút toán hợp nhất. Bài viết trao đổi để tìm hiểu bản chất của một số quy định khi hợp nhất báo cáo tài chính nhằm giúp người đọc tiếp cận dễ hơn để vận dụng vào thực tiễn.

Từ khóa: Hợp nhất báo cáo tài chính, quy định, thực tiễn. 

21. Vận dụng các mô hình định giá trong kế toán công cụ tài chính phái sinh/ ThS. Nguyễn Thị Thanh Phương// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2014 .- Số 75+76 .- Tr. 36-39.

Nội dung: Phân tích việc vận dụng các mô hình định giá trong kế toán công cụ tài chính phái sinh, từ đó đưa ra các lập luận lựa chọn mô hình phù hợp nhất để đo lường, ghi nhận và trình bày công cụ tài chính phái sinh ở Việt Nam.

Từ khóa: Mô hình định giá, kế toán công cụ tài chính phái sinh

22. Về “chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ quản đầu tư trong doanh nghiệp”/ TS. Trần Văn Hợi// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 12 .- Tr. 19-22.

Nội dung: Trình bày giải pháp hoàn thiện Chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị Chủ đầu tư trong các doanh nghiệp có thành lập Ban quản lý dự án đầu tư trong doanh nghiệp và hạch toán độc lập.

Từ khóa: Chế độ kế toán doanh nghiệp, hạch toán kế toán.

23. Về kế toán trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho/ ThS. Bùi Văn Lâm// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 12 .- Tr. 33-35.

Nội dung: Trình bày các tình huống liên quan đến việc ước tính giá trị thuần và xác định mức trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho; Trích lập, xử lý các khoản dự phòng; Xử lý hủy bỏ đối với vật tư, hàng hóa đã trích lập dự phòng.

Từ khóa: Kế toán trích lập dự phòng, hàng tồn kho

24. Việt Nam có các điều kiện thuận lợi để áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế IAS/IFRS?/ TS. Phạm Hoài Hương// Kinh tế & phát triển .- 2014 .- Số 199 tháng 1 .- Tr. 40-45.

Nội dung: Tổng quan các nghiên cứu về ảnh hưởng của các yếu tố về kinh tế, chính trị, pháp luật, tài chính và nghề nghiệp kế toán đến việc áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS) ở các quốc gia. Trên cơ sở đó, tác giả phân tích đặc điểm kinh tế, chính trị, pháp luật, tài chính và nghề nghiệp kế toán ở Việt Nam để đánh giá những thuận lợi và khó khăn đối với việc vận dụng IAS/IFRS. Từ đó, bài viết kiến nghị Việt Nam cần có cách tiếp cận với IAS/IFRS phù hợp với điều kiện cụ thể của mình.

Từ khóa: Kế toán Việt Nam, chuẩn mực kế toán, điều kiện vận dụng IAS/IFRS.

25. Xem xét một số hạn chế của phân tích báo cáo tài chính trong mối quan hệ với đối tượng phân tích/ TS. Lê Xuân Lãm// Khoa học Tài chính Kế toán – Đại học Tài chính Kế toán .- 2013 .- Số 01 .- Tr. 49-51.

Nội dung: Trình bày một số mặt của hạn chế của phân tích báo cáo tài chính trong mối quan hệ với đối tượng phân tích. Từ đó, đưa ra những điểm cần chú ý khi phân tích báo cáo tài chính như cần phải sử dụng phương pháp phân tích xu hướng, sử dụng nhiều tỷ suất và liên kết sự biến động của chúng với nhau,…nhằm có cái nhìn toàn diện và có chiều sâu về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Từ khóa: Báo cáo tài chính, mặt hạn chế, phân tích. 

QUẢN TRỊ KINH DOANH

1. Đo lường sự hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ taxi Mai Linh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng/ Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Thảo// Khoa học & công nghệ Trường Đại học Duy Tân .- 2013 .- Số 4 (9) .- Tr. 71-78.

Nội dung: Xem xét những nhân tố ảnh hưởng cũng như mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ taxi Mai Linh. Kết quả cho thấy có bốn nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng với mức độ ảnh hưởng mạnh mẽ lần lượt là giá cả, năng lực phục vụ và đáp ứng. Từ đó, tác giả trình bày một số giải pháp cho nhà quản trị nâng cao sự hài lòng khách hàng.

Từ khóa: Đo lường, sự hài lòng khách hàng

2. Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực thay thế lao động nước ngoài ở Việt Nam/ ThS. Nguyễn Thị Thu Hương, Trần Bích Thủy// Kinh tế & phát triển .- 2014 .- Số 199 tháng 1 .- Tr. 65-70.

Nội dung: Giới thiệu thực trạng lao động nước ngoài ở Việt Nam trong những năm qua, mối quan hệ của nó đối với tăng trưởng kinh tế và khuyến nghị các giải pháp đào tạo thay thế nguồn nhân lực nội địa đáp ứng nhu cầu cạnh tranh đối với sự biến động của lao động nước ngoài.

Từ khóa: Lao động nước ngoài ở Việt Nam, di chuyển lao động, đào tạo thay thế.

3. Kinh nghiệm quản lý thị trường thực phẩm chức năng của một số nước trên thế giới và bài học đối với Việt Nam/ Nguyễn Anh Tuấn// Khoa học Thương mại – Trường Đại học Thương mại .- 2013 .- Số 62+63 .- Tr. 137-144.

Nội dung: Phân tích, tổng hợp kinh nghiệm của một số quốc gia và khu vực tiêu biểu trên thế giới trong việc phát triển thị trường thực phẩn chức năng, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, có giá trị thực tiễn và khả năng áp dụng đối với Việt Nam trong quản lý thị trường.

Từ khóa: Quản lý thị trường, thị trường thực phẩm chức năng, thực phẩm chức năng, bài học.

4. Mô hình nghiên cứu phát triển chiến lược marketing chuỗi siêu thị bán lẻ Việt Nam/ Nguyễn Thị Thanh Nhàn// Khoa học Thương mại – Trường Đại học Thương mại .- 2013 .- Số 62+63 .- Tr. 82-87.

Nội dung: Phát triển chiến lược nói chung và chiến lược marketing nói riêng cho các loại hình doanh nghiệp bán lẻ luôn được sự quan tâm của giới nghiên cứu và quản trị kinh doanh thực tế. Những phát triển ngoạn mục của tổ chức kênh bán lẻ dạng chuỗi nói chung và siêu thị bán lẻ Việt Nam nói riêng cho thấy bên cạnh những ưu thế, thành công còn nhiều hạn chế về hiệu suất chiến lược marketing. Bài báo này có mục đích xây dựng một khung cơ sở cho phát triển chiến lược marketing chuỗi siêu thị bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh ở nước ta.
Từ khóa: Chuỗi siêu thị bán lẻ, chiến lược và phát triển chiến lược marketing định  hướng giá trị dựa trên năng lực.

5. Nghiên cứu đo lường giá trị thương hiệu sản phẩm dựa trên khách hàng/ Nguyễn Hoàng Long// Khoa học Thương mại – Trường Đại học Thương mại .- 2013 .- Số 62+63 .- Tr. 9-18.

Nội dung: Nguồn gốc của giá trị thương hiệu là từ nhận thức khách hàng nên sẽ rất hữu ích nếu nhà quản trị có thể đo lường và theo dõi chúng ở mức độ khách hàng. Chủ đề của bài báo này là phát triển đo lường giá trị thương hiệu dựa trên khách hàng đối với ngành sản phẩm, ngoài ra, cũng xem xét mối quan hệ giữa tài sản thương hiệu sản phẩm dựa trên khách hàng và kết quả tài chính của doanh nghiệp trong việc kinh doanh sản phẩm đó.

Từ khóa: Đo lường, giá trị thương hiệu, giá trị thương hiệu sản phẩm.

6. Nghiên cứu kích cầu thị trường dịch vụ phát triển kinh doanh tại thành phố Đà Nẵng/ Đinh Văn Tuyên// Khoa học Thương mại – Trường Đại học Thương mại .- 2013 .- Số 62+63 .- Tr. 88-94.

Nội dung: Tập trung xác lập mô hình nghiên cứu, phát triển các thanh đo, đánh giá thực trạng và đưa ra một số hàm ý giải pháp cơ bản nhằm phát triển dịch vụ này ở Thành phố Đà Nẵng. 

Từ khóa: Dịch vụ phát triển kinh doanh, BDS, cung ứng BDS, các thành phần BDS, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

7. Quản lý trong thời đầy biến động/ GS. TS. Hồ Văn Vĩnh// Khoa học Tài chính Kế toán (Trường Đại học Tài chính Kế toán – Bộ Tài chính) .- 2013 .- Số 01 .- Tr. 7-11.

Nội dung: Quản lý là một hoạt động tất yếu, một chức năng cần thiết quyết định sự thành bại của một chế độ xã hội, nhất là trong thế giới đầy biến động của thế kỷ XXI với bao thời cơ, thách thức được tạo ra. Trước những thách thức đó, sự thành bại trên con đường phát triển của đất nước phụ thuộc lớn vào đội ngũ những nhà quản lý ở các ngành, các cấp từ TW tới cơ sở. Muốn vậy, đòi hỏi chúng ta cần phải nâng cao ý thức quản lý cho toàn xã hội cũng như đào tạo người làm quản lý ngay từ nhỏ; phải coi trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ khoa học và nghệ thuật cho đội ngũ nhà quản lý, tạo môi trường thuận lợi để hình thành những nhà quản lý giỏi.

Từ khóa: Quản lý, nhà quản lý, biến động, đào tạo.

8. Quản trị công ty: Cấu trúc quản trị nội bộ và việc thực thi quản trị công ty trong các công ty cổ phẩn đại chúng ở Việt Nam// Chứng khoán Việt Nam .- 2014 .- Số 183+184 .- Tr. 37-41.

Nội dung: Tại Việt Nam, sau khi thị trường chứng khoán được hình thành và phát triển, vấn đề quản trị công ty lại càng được các công ty đại chúng quan tâm nhiều hơn, nhất là đối với các công ty đại chúng có cổ phiếu được niêm yết và giao dịch trên thị trường chứng khoán. Một mô hình quản trị phù hợp và việc thực thi quản trị công ty tốt trên thực tế sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho các doanh nghiệp nói riêng, cho thị trường chứng khoán và nền kinh tế nói chung. Bài viết trình bày cấu trúc quản trị nội bộ trong các công ty cổ phần đại chúng ở Việt Nam và việc thực thi quản trị công ty cổ phần.

Từ khóa: Quản trị công ty, quản trị nội bộ, quản trị công ty cổ phần.

9. Quản trị công trong quá trình chuyển đổi và tái cơ cấu kinh tế ở Việt Nam: một cái nhìn tổng quan/ PGS. TS. Trần Đình Thiên// Nghiên cứu kinh tế .- 2014 .- Số 1 (428) .- Tr. 17-22.

Nội dung: Thông qua việc xác nhận khía cạnh yếu kém và hiệu quả thấp trong hoạt động quản trị công, căn cứ vào cấu trúc của hệ thống quản trị công, để nhìn nhận sự phát triển trong quá trình đổi mới của Việt Nam thời gian qua. Bài viết nêu lên bảy vấn đề (việc phải làm, và phải được làm một cách căn bản, bài bản, với sự tham dự của cách tiếp cận mới) để cải thiện cơ bản chất lượng và hiệu quả hoạt động quản trị công ở Việt Nam trong giai đoạn tới.

Từ khóa: Quản trị công, tái cơ cấu kinh tế, chuyển đối kinh tế, kinh tế Việt Nam

10. “Ràng buộc bán kèm” trong quan hệ nhượng quyền thương mại và kinh nghiệm lập pháp EU/ TS. Vũ Đặng Hải Yến, ThS. Nguyễn Thị Tình// Nghiên cứu Châu Âu .- 2014 .- Số 1 (160) .- Tr. 84-90.

Nội dung: Bàn về những bất cập trong quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam dưới khía cạnh của pháp luật cạnh tranh và nghiên cứu kinh nghiệm lập pháp của Liên minh Châu Âu trong việc điều chỉnh hành vi hạn chế cạnh tranh này.

Từ khóa: Nhượng quyền thương mại, ràng buộc bán kèm. EU, pháp luật.

11. Tạo lập và nâng cao lợi thế cạnh tranh bền vững của các doanh nghiệp sản xuất sứ vệ sinh thuộc Tổng Công ty thủy tinh và gốm xây dựng (Viglacera)/ Nguyễn Văn Sinh, Lê Trung Thành// Khoa học Thương mại – Trường Đại học Thương mại .- 2013 .- Số 62+63 .- Tr. 122-130.

Nội dung: Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng để đánh giá hiện trạng lợi thế cạnh tranh, đồng thời làm rõ vai trò của nguồn lực vô hình trong việc hình  thành và duy trì lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp. Về lý thuyết, bài viết đã làm rõ được sự tác động của nguồn lực vô hình là định hướng học hỏi và định hướng thị trường đến lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Giải pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh gồm đưa ra các mức giá phù hợp, giảm chi phí sản xuất và phân phối sản phẩm; rút ngắn thời gian cung ứng sản phẩm mới ra thị trường; rút ngắn thời gian điều chỉnh sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng. Bài viết cũng đưa ra một số kiến nghị nâng cao vai trò của các nguồn lực vô hình gồm: tăng cường tư duy mở và chia sẻ tầm nhìn để nâng cao định hướng học hỏi; nâng cao định hướng cạnh tranh nhân viên và đối thủ cạnh tranh để nâng cao định hướng thị trường.

Từ khóa: Định hướng học hỏi, định hướng thị trường, lợi thế cạnh tranh, nguồn lực vô hình.

12. Tăng cường nhận thức của các chủ thể kinh doanh tại Việt Nam về thỏa thuận trọng tài/ Trần Viết Long, PGS. TS. Trần Viết Nam// Kinh tế & phát triển .- 2014 .- Số 199 tháng 1 .- Tr. 36-39.

Nội dung: Nêu ra những hạn chế thường gặp về thỏa thuận trọng tài để giải quyết tranh chấp phát sinh từ các giao dịch thương mại Việt Nam. Từ đó, bài viết đề xuất một số giải pháp dưới góc độ chủ thể lựa chọn trọng tài thương mại để giải quyết tranh chấp, và dưới góc độ quản lý nhà nước nhằm khắc phục những thõa thuận trọng tài vô  hiệu, nâng cao hiệu quả sử dụng phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài ở nước ta. Điều này giúp doanh nghiệp nắm bắt được những quy định về thõa thuận trọng tài, ngăn ngừa tổn thất vật chất, nắm bắt cơ hội kinh doanh và giảm tải cho hệ thống tòa án khi giải quyết bằng trọng tài trong tranh chấp thương mại.

Từ khóa: Thỏa thuận, trọng tài, tranh chấp thương mại.

13. Vấn đề bảo vệ thương hiệu cà phê Việt Nam ở thị trường nước ngoài – Thực trạng và giải pháp/ Phạm Thành Công// Khoa học Thương mại - Trường Đại học Thương mại .- 2013 .- Số 62+63 .- Tr. 114-121.
Nội dung: Nhiều năm trở lại đây, nhiều nông sản Việt Nam ở thị trường nước ngoài đang bị tấn công và mất thương hiệu như cà phê Trung Nguyên, Buôn Ma Thuột, gạo Tám Thơm, nhãn lồng Hưng Yên, xoài Hoài Lộc…gây ảnh hưởng đến uy tín và khả năng cạnh tranh hàng nông sản trên thị trường nước ngoài, vậy tình hình bảo vệ thương hiệu tại thị trường nước ngoài ra sao? Bài viết nêu lên vấn đề bảo vệ thương hiệu hàng cà phê Việt Nam bị mất cắp tại thị trường nước ngoài trong vài năm trở lại đây và xem xét đánh giá trường hợp điển hình, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường bảo vệ thương hiệu cà phê Việt Nam trên thị trường xuất khẩu nước ngoài.
Từ khóa: Bảo vệ thương hiệu, thương hiệu cà phê, cà phê.

KIẾN TRÚC

1. Kinh nghiệm của Nhật Bản về phát huy giá trị di sản văn hóa phát triển du lịch, và việc áp dụng tại Việt Nam/ Ando Katshuiro// Kiến trúc .- 2013 .- Số tháng 12 .- Tr. 18-21.

Nội dung: Trình bày kinh nghiệm bảo tồn di sản văn hóa đã được áp dụng ở Nhật Bản, từ đó chia sẻ những bài học có giá trị về phương pháp tiếp cận, về tài liệu tham khảo hữu ích cho Việt Nam.

Từ khóa: Di sản văn hóa, phát triển du lịch, giá trị văn hóa Nhật Bản
 VĂN HỌC
1. Chủ nghĩa dân tộc và phụ nữ trong tiểu thuyết Mujeong của Yi Kwang – Su và The home and the world của Rabindranath Tagore/ TS. Phạm Phương Chi// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2014 .- Số 1 (155) .- Tr. 60-67.

Nội dung: Phân tích cách thức xây dựng diễn ngôn giới tính trong Mujeong (Vô tình) của Kwang-su và The home and The world (Ngôi nhà và thế giới) của Rabindranath Tagore, bài viết bàn về luận điểm mối quan hệ giữa tiểu thuyết và chủ nghĩa dân tộc và chỉ ra chủ thể người phụ nữ trong các dự án dân tộc. Hai tác phẩm đưa ra một hình thức dân tộc đa dạng và bao gộp về mặt văn hóa, trong đó sự logic và trí tuệ là hai phẩm chất phương Tây mà hai tác phẩm này đặt ra như là một điều kiện cho sự thành công của các dự án dân tộc của Ấn Độ và Hàn Quốc.

Từ khóa: Chủ nghĩa dân tộc, tiểu thuyết và ẩn dụ về dân tộc, Mujeong.

2. Mộng - Ảo và khát vọng hạnh phúc lứa đôi trong Tiễn đăng tân thoại, Kim ngao tân thoại, Truyền kỳ mạn lục và Vũ nguyệt vật ngữ/ TS. Nguyễn Thị Mai Liên// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2014 .- Số 1 (155) .- Tr. 33-42.

Nội dung: Tiễn đăng tân thoại, Kim ngao tân thoại, Truyền kỳ mạn lục và Vũ nguyệt vật ngữ là bốn tác phẩm truyền kỳ nổi tiếng của Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam và Nhật Bản ra đời trong khoảng thế kỷ XIV, XV, XVI, XVIII khi chế độ phong kiến ở các quốc gia này bước qua đỉnh cao của ngọn triều vinh quang. Bốn nhà văn Cù Hựu (1341-1427), Kim Thời Tập (1435-1493), Nguyễn Dữ (?-?), Ueda Akinari (1734-1809) đã tiếp biến các truyện lạ lưu truyền trong dân gian, các truyện chí quái,…biến chúng thành những kiệt tác. Bài viết tập trung so sánh phương thức mộng - ảo được sử dụng để nói lên khát vọng hạnh phúc lứa đôi bình dị trong đời thực của cả bốn tác phẩm, nguyên nhân dẫn đến dự tương đồng từ góc độ xã hội, tư tưởng tôn giáo.

Từ khóa: Mộng-ảo, truyền kỳ, khát vọng hạnh phúc lứa đôi.

3. Một dấu mốc về sự hiện diện của văn học Korea ở Việt Nam thế kỷ XV bị lãng quên/ TS. Nguyễn Thanh Tùng// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2013 .- Số 1 (155) .- Tr. 68-77.

Nội dung: Giới thiệu các nguồn tư liệu gốc và đưa ra một số nhận định về xu hướng, tính chất và tâm thái tiếp nhận các tác phẩm văn học Korea ở Việt Nam thế kỷ XV. Qua trường hợp cụ thể của sự hiện diện tại Việt Nam cách đây hơn 5 thế kỉ, bài viết khẳng định vị thế quốc tế của văn học Korea ở Châu Á, đặc biệt là các nước “đồng văn” như Việt Nam.

Từ khóa: Giao lưu văn học, văn học Korea, sứ thần, thời trung đại. 

4. Sự tương đồng kỳ lạ giữa văn học cổ điển Việt Nam và văn học cổ điển Hàn Quốc/ PGS. TS. Đoàn Lê Giang// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2014 .- Số 1 (155) .- Tr. 13-23.

Nội dung: Giới thiệu văn học Việt Nam và văn học Hàn Quốc thời cổ đại, thời trung đại. Nhận xét về văn học cổ điển Hàn Quốc và văn học cổ điển Việt Nam.

Từ khóa: Văn học Hàn Quốc, văn học so sánh Việt-Hàn, khu vực văn hóa chữ Hán.

5. Tương đồng tiến trình lịch sử văn học trung đại Việt – Hàn/ PGS. TS. Nguyễn Hữu Sơn// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2014 .- Số 1 (155) .- Tr. 24-32.

Nội dung: Xác định diện mạo và đặc điểm tương đồng của tiến trình lịch sử văn học trung đại Việt – Hàn, nhận diện tính tương đồng từ giai đoạn khởi đầu, sự du nhập của chữ Hán và văn học chữ Hán thời Ba vương quốc (thế kỷ IV) đến hết thời kỳ Koryo (cuối thế kỷ XIV) ở Hàn Quốc với giai đoạn chuyển từ Bắc thuộc (thế kỷ I) đến hết thời Trần (cuối thế kỷ XIV) ở Việt Nam (thế kỷ XIV); nhận diện tính tương đồng trong xu thế quán các cung đình từ thời Koryo (đầu thế kỷ XV) đến hết thế kỷ XVII ở Hàn Quốc với giai đoạn Nho giáo hóa từ thời Lê sơ (thế kỷ XV) đến thời Lê – Trịnh (đầu thế kỷ XVIII) ở Việt Nam, trong “khuynh hướng mới của văn học chữ Hán” và phong trào thực học từ khoảng đời Yong Cho (Anh Tổ, 1724-1776) đến hết thế kỷ XIX ở Hàn Quốc với trào lưu nhân văn từ thời Lê – Trịnh (đầu thế kỷ XVIII đến hết thế kỷ XIX) ở Việt Nam.

Từ khóa: Văn học trung đại Việt Nam, văn học trung đại Hàn Quốc, so sánh văn học Hàn – Việt.

6. Văn hóa văn chương Đông Á qua những kiến thức định giá thơ ca/ PGS. TS. Phan Thị Thu Hiền// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2014 .- Số 1 (155) .- Tr. 3-12.

Nội dung: Nghiên cứu so sánh những nền văn hóa văn chương Đông Á thể hiện qua những kiến thức định giá thơ ca của Chung Vinh (Trung Hoa), Fujiwara no Kinto (Nhật Bản) và Ch’oe Cha (Korea). Nghiên cứu này góp phần làm sáng rõ một số đặc điểm chung khu vực cũng như những đặc trưng riêng trong thi pháp học cổ điển của từng dân tộc.

Từ khóa: Thi pháp học cổ điển, văn hóa văn chương, kiến thức định giá thơ ca, văn học trung đại Trung Quốc – Nhật Bản – Korea.

DU LỊCH
1. Bàn về điểm nhấn thu hút/ PGS. TS. Trần Thị Minh Hòa, ThS. Đặng Trần Thảo// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 12 .- Tr. 28-29.

Nội dung: Một điểm đến du lịch được xây dựng hình ảnh độc đáo, ấn tượng, kết hợp với các kênh truyền thông hữu hiệu sẽ giúp điểm đến đó có khả năng định vị tốt, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thu hút khách. Tại Việt Nam hiện nay, phần lớn các điểm đến du lịch là những điểm đến mới và chưa được nhiều du khách quốc tế biết tới. Vì vậy, nhiệm vụ đầu tiên và cũng là quan trọng  nhất là tạo ra nhận thức tích cực cho du khách về những điểm đến du lịch tại Việt Nam. Để có thể giải quyết được vấn đề này, rất cần những cách tiếp cận marketing hiệu quả và điểm nhấn thu hút là một trong số đó.

Từ khóa: Điểm nhấn du lịch, phát triển du lịch

2. Bảo vệ môi trường đề phát triển du lịch bền vững/ Trương Văn Đạt, Phạm Ngọc Bách// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 12 .- Tr. 14-15.

Nội dung: Du lịch và môi trường là hai bộ phận không thể tách rời nhau, môi trường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển du lịch, được xem là yếu tố quyết định chất lượng sản phẩm du lịch nói riêng và sự tồn tại của du lịch quốc gia và từng địa phương. Bởi vậy, phát triển du lịch như thế nào để bảo vệ môi trường bền vững, gắn bó, thân thiện với thiên nhiên là vấn đề cần được đặc biệt quan tâm. Bài viết trình bày các vấn đề về môi trường trong hoạt động du lịch hiện nay. Một số giải pháp.

Từ khóa: Bảo vệ môi trường, du lịch bền vững, phát triển du lịch

3. Biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của chúng đến sự phát triển du lịch ở Điện Biên/ ThS. Trần Thị Hằng, PGS. TS. Nguyễn Khánh Vân// Nghiên cứu Địa lý nhân văn .- 2013 .- Số 3 (3) .- Tr. 31-39. 

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu những biểu hiện biến đổi khí hậu ở Điện Biên, phân tích những tác động của biến đổi khí hậu đối với sự phát triển ngành du lịch và bước đầu đề xuất những biện pháp giảm thiểu tác hại xấu của thiên tai liên quan đến biến đổi khí hậu góp phần bảo vệ môi trường tự nhiên sinh thái, tạo điều kiện để phát huy thế mạnh về du lịch của tỉnh Điện Biên.

Từ khóa: Biến đổi khí hậu, phát triển du lịch, Điện Biên.
4. Con người – yếu tố quyết định trong du lịch làng nghề/ TS. Nguyễn Văn Lưu// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 12 .- Tr. 22-23.

Nội dung: Đề cập đến những nhiệm vụ cần giải quyết liên quan đến con người trong phát triển du lịch làng nghề ở Hà Nội, việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực như thế nào cho hiệu quả, mục tiêu đào tạo…
Từ khóa: Du lịch làng nghề, nguồn nhân lực trong du lịch

5. Giải pháp phát triển loại hình du lịch chữa bệnh bằng y học cổ truyền của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay/ Dương Thị Hồng Nhung// Khoa học Thương mại – Trường Đại học Thương Mại .- 2013 .- Số 62+63 .- Tr. 74-81.

Nội dung: Khái quát về du lịch chữa bệnh và du lịch chữa bệnh bằng y học cổ truyền của Việt Nam. Các giải pháp phát triển.

Từ khóa: Du lịch chữa bệnh bằng y học cổ truyền, phát triển du lịch.

6. Hệ thống tiêu chí đánh giá mức độ hấp dẫn điểm đến du lịch quốc gia/ ThS. Trần Nữ Ngọc Anh, ThS. Nguyễn Hương Giang// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 12 .- Tr. 36-37.

Nội dung: Tổng hợp các tiêu chí đưa vào hệ thống các tiêu chí đánh giá mức độ hấp dẫn của một điểm du lịch quốc gia. Phương pháp nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá mức độ hấp dẫn của điểm du lịch quốc gia, hiệu quả mang lại từ hệ thống tiêu chí đánh giá.

Từ khóa: Điểm đến du lịch quốc gia, hệ thống tiêu chí đánh giá mức độ hấp dẫn

7. Hình ảnh và nhận thức về thương hiệu du lịch Việt Nam/ TS. Đỗ Cẩm Thơ// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 12 .- Tr. 40-42.

Nội dung: Việc tìm hiểu rõ hình ảnh và nhận thức thương hiệu của các đối tượng thị trường cả bên cung và bên cầu có vai trò rất quan trọng trong quá trình hoạch định xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch, là căn cứ quan trọng nhất đối với công tác xây dựng định hướng chiến lược thương hiệu. Bài viết trình bày một vài giải pháp phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam.

Từ khóa: Du lịch Việt Nam, thương hiệu du lịch, hình ảnh du lịch

8. Hoạt động quan hệ công chúng trong du lịch Việt Nam/ ThS. Phạm Long Châu, ThS. Nguyễn Hoàng Anh// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 12 .- Tr. 38-39.

Nội dung: Ngày nay, quan hệ công chúng được coi là công cụ quan trọng, thiết yếu trong mọi lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh du lịch. Bài viết giới thiệu về quan hệ công chúng (PR), một vài suy nghĩ về hoạt động quan hệ công chúng trong du lịch Việt Nam. Giải pháp nâng cao hoạt động quan hệ công chúng trong Du lịch Việt Nam.

Từ khóa: Du lịch Việt Nam, quan hệ công chúng, giải pháp

9. Phát triển du lịch sáng tạo ở Việt Nam/ PGS. TS. Trần Đức Thanh// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 12 .- Tr. 34.

Nội dung: Du lịch sáng tạo là một loại hình du lịch văn hóa mà trong đó khách du lịch được chủ động tham gia vào hoạt động để tạo ra những giá trị mới về vật chất hoặc tinh thần cho sản phẩm truyền thống của điểm đến. Bài viết giới thiệu về tài nguyên du lịch sáng tạo, một số chương trình du lịch sáng tạo.
Từ khóa: Phát triển du lịch, du lịch sáng tạo

10. Phát triển nguồn nhân lực du lịch của thành phố Đà Lạt trong hội nhập kinh tế quốc tế/ Trần Minh Tuấn// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 12 (427) .- Tr. 58-63.

Nội dung: Trình bày thực trạng nhân lực ngành du lịch của Đà Lạt từ 2001 đến nay. Cơ hội, thách thức trong phát triển du lịch của Đà Lạt. Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực của Đà Lạt.

Từ khóa: Phát triển nguồn nhân lực, thành phố Đà Lạt, hội  nhập kinh tế quốc tế
